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Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một ngày tốt lành!

Hôm nay chúng ta bắt đầu một chu kỳ giáo lý mới:

chúng ta đã hoàn thành loạt bài giáo lý về tuổi già,

bây giờ chúng ta bắt đầu một chu kỳ mới về chủ đề

biện phân. Biện phân là một hành động quan trọng

có liên quan đến mọi người, vì các chọn lựa là một

phần thiết yếu của cuộc sống. Người ta chọn thức

ăn, quần áo, khóa học, việc làm, mối liên hệ. Trong

tất cả những điều này, một dự án cuộc sống được

thể hiện, và ngay cả mối liên hệ của chúng ta với

Thiên Chúa cũng được cụ thể hoá.
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Trong Tin Mừng, 

;

chẳng hạn, Người mô tả người đánh cá chọn những

con cá tốt và loại bỏ những con cá xấu; hoặc

thương gia biết cách xác định trong số rất nhiều

viên ngọc trai, viên ngọc trai nào có giá trị lớn nhất.

Hoặc người đang cày ruộng, tình cờ gặp một thứ

hoá ra là của báu (x.   13,44-48).

Chúa Giêsu nói đến sự biện phân

bằng những hình ảnh lấy từ cuộc sống đời thường

Mt

Dưới ánh sáng những thí dụ này, sự biện phân

được trình bày như một thao tác của trí hiểu, cũng

là một thao tác của kỹ năng [tiếng Ý: ‘perizia’] và

của cả ý chí nữa, để nắm bắt thời cơ: đây là những

điều kiện để thực hiện một lựa chọn tốt.



ĐTC Phanxicô – Loạt Bài Giáo lý về Biện phân 

Page 6

Bản dịch Việt ngữ: Vũ Văn An - Nguồn: vietcatholicnews.org

Cần có trí hiểu, kỹ năng và cả ý chí để thực hiện

một lựa chọn tốt. Và cũng có một cái giá cần thiết

để sự biện phân trở nên hữu hiệu. Để thực hiện

nghề nghiệp của mình hết khả năng tốt nhất của

mình, người đánh cá phải tính đến công việc khó

khăn, những đêm dài trên biển, sau đó bỏ một số

khỏi mẻ cá, chấp nhận thiệt hại vì lợi ích của những

người mà mẻ cá dự định dành cho.

Người buôn ngọc trai không ngần ngại chi tiêu mọi

sự để mua được viên ngọc trai đó; và người tình cờ

tìm được kho báu cũng vậy. [Đây là] những tình

huống bất ngờ, không có kế hoạch, trong đó điều

quan trọng là phải nhận ra tầm quan trọng và tính

cấp bách của một quyết định phải được thực hiện.
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Mọi người đều phải đưa ra các quyết định; không ai

làm điều này cho chúng ta. Ở một điểm nào đó,

người trưởng thành có thể thoải mái hỏi ý kiến;

chúng ta có thể suy nghĩ, nhưng quyết định là của

chúng ta. Chúng ta không thể nói, ‘Tôi mất cái này,

bởi vì chồng tôi quyết định, vợ tôi quyết định, anh tôi

quyết định.’ Không. Anh chị em phải quyết định, mỗi

người chúng ta phải quyết định, và vì lý do này, điều

quan trọng là phải biết cách biện phân, để quyết

định tốt cần phải biết cách biện phân.

Tin Mừng gợi ý một khía cạnh quan trọng khác của

sự biện phân: nó liên quan đến cảm xúc. Người tìm

được kho báu không gặp khó khăn gì khi bán mọi

thứ, vì niềm vui của người ấy hết sức lớn lao (x.Mt

13,44).
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Thuật ngữ được sử dụng bởi thánh sử Mátthêu chỉ

một niềm vui rất đặc biệt, mà không một thực tại

nào của con người có thể ban tặng được; và thực

sự nó được lặp lại trong rất ít các đoạn Tin Mừng

khác, tất cả đều đề cập đến cuộc gặp gỡ với Thiên

Chúa. Đó là niềm vui của ba vua khi, sau một chặng

đường dài gian khổ, họ được gặp lại ngôi sao (x.

2,10); niềm vui, đó là niềm vui của những người phụ

nữ trở về từ ngôi mộ trống sau khi nghe thiên thần

báo tin Chúa sống lại (x.  28,8).

Mt

Mt
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Đó là niềm vui của những người đã tìm được Chúa.

Đưa ra một quyết định , một quyết định đúng đắn,

luôn dẫn anh chị em đến niềm vui cuối cùng đó; có

lẽ suốt chặng đường đi anh chị em phải chịu một

chút bấp bênh, suy nghĩ, tìm kiếm, nhưng cuối cùng

quyết định đúng đắn đã chúc lành cho anh chị bằng

niềm vui.

tốt

Trong sự phán xét sau cùng, Thiên Chúa sẽ thực thi

sự biện phân – sự biện phân vĩ đại – đối với chúng

ta. Hình ảnh người nông dân, người đánh cá và

người buôn bán là những thí dụ về những gì xảy ra

trong Vương quốc Thiên đàng, một Vương quốc tự

biểu lộ qua những hành động bình thường của cuộc

sống, đòi hỏi chúng ta phải có lập trường.
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Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải có khả

năng biện phân: những lựa chọn lớn lao có thể nảy

sinh từ những hoàn cảnh thoạt nhìn có vẻ thứ yếu,

nhưng hoá ra lại có ý nghĩa quyết định. Chẳng hạn,

chúng ta hãy nghĩ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của

Anrê và Gioan với Chúa Giêsu, cuộc gặp gỡ bắt

nguồn từ một câu hỏi đơn giản: ‘Thưa thầy, thầy

sống ở đâu?’ – ‘Hãy đến mà xem’, Chúa Giêsu nói

(xem Ga 1,38-39). Một cuộc trao đổi rất ngắn ngủi

nhưng lại là bước khởi đầu cho một sự thay đổi mà

từng bước sẽ ghi dấu ấn trong cả cuộc đời của họ.

Nhiều năm sau, Thánh sử sẽ tiếp tục ghi nhớ cuộc

gặp gỡ đó, một cuộc gặp gỡ đã thay đổi ngài mãi

mãi, và ngài thậm chí nhớ cả thời gian:
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 ‘Lúc đó là khoảng bốn giờ đồng hồ vào buổi chiều’

(câu 39). Đó là giờ mà thời gian và vĩnh cửu gặp

nhau trong cuộc đời ngài. Và trong một quyết định

tốt, đúng đắn, có một cuộc gặp gỡ giữa ý muốn của

Thiên Chúa và ý muốn của chúng ta; có một cuộc

gặp gỡ giữa con đường hiện tại và vĩnh cửu. Đưa

ra một quyết định đúng đắn, sau một chặng đường

biện phân, là thực hiện cuộc gặp gỡ này: thời gian

với vĩnh cửu.

Vì vậy: kiến thức, kinh nghiệm, xúc cảm, ý chí: đó là

một số yếu tố không thể thiếu của việc biện phân.

Trong diễn trình các bài giáo lý này, chúng ta sẽ

thấy những yếu tố khác, cũng quan trọng không

kém.
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Như tôi đã nói, sự biện phân liên quan đến 

. Theo Kinh Thánh, chúng ta không tìm thấy

cuộc sống mà chúng ta sẽ sống làm sẵn trước mắt

chúng ta, được đóng gói sẵn. Không! Chúng ta phải

quyết định nó mọi lúc, theo thực tại đang diễn ra.

Thiên Chúa mời gọi chúng ta đánh giá và lựa chọn:

Người dựng nên chúng ta tự do và muốn chúng ta

thực thi quyền tự do của mình. Do đó, biện phân 

.

việc chịu

khó

có

tính đòi hỏi

Chúng ta thường có kinh nghiệm này: chọn thứ gì

đó có vẻ tốt với chúng ta nhưng thực ra không tốt.

Hoặc biết điều gì thực sự tốt cho chúng ta nhưng ta

lại không chọn nó. Không giống như động vật, con

người có thể sai, có thể không muốn lựa chọn đúng

– tự do, phải không?
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Và Kinh Thánh cho thấy điều này ngay từ những

trang đầu tiên của nó. Thiên Chúa ban cho con

người một chỉ thị chính xác: nếu ngươi muốn sống,

nếu ngươi muốn tận hưởng cuộc sống, hãy nhớ

rằng ngươi là một tạo vật, ngươi không phải là tiêu

chuẩn của thiện và ác, và những lựa chọn ngươi

đưa ra sẽ có hậu quả, cho ngươi, cho người khác

và cho thế giới (x.St 2,16-17); ngươi có thể làm cho

trái đất trở thành một khu vườn tráng lệ hoặc ngươi

có thể biến nó thành một sa mạc chết chóc. Một lời

dạy căn bản: không phải ngẫu nhiên mà đây là cuộc

đối thoại đầu tiên giữa Thiên Chúa và con người.
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Đối thoại là: Chúa trao sứ mệnh, anh chị em phải

làm điều này, điều nọ; và mỗi người, bước mà họ

thực hiện, phải biện phân xem nên đưa ra quyết

định nào. Biện phân là sự suy tư của khối óc, của

trái tim, mà chúng ta phải làm trước khi đưa ra

quyết định.

Biện phân có tính đòi hỏi nhưng không thể thiếu để

sống. Nó đòi hỏi tôi phải biết bản thân mình, tôi phải

biết điều gì tốt cho tôi ở đây và bây giờ. Trên hết, nó

đòi hỏi một mối liên hệ hiếu thảo với Thiên Chúa.

Thiên Chúa là Cha và Người không để chúng ta một

mình, Người luôn sẵn lòng khuyên nhủ chúng ta,

khích lệ chúng ta, chào đón chúng ta. Nhưng Người

không bao giờ áp đặt ý muốn của Người.
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Tại sao? Vì Người muốn được yêu thương chứ

không bị sợ hãi. Và Thiên Chúa cũng muốn con cái,

không phải nô lệ: con cái tự do. Và tình yêu chỉ có

thể được sống trong tự do.

Để học cách sống, người ta phải học cách yêu

thương, và vì điều này, cần phải biện phân: tôi có

thể làm gì bây giờ, khi đối diện với phương thức

này? Hãy để nó là một dấu hiệu của tình yêu lớn

hơn, của sự trưởng thành nhiều hơn trong tình yêu.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn

chúng ta! Chúng ta hãy cầu khẩn Người mỗi ngày,

đặc biệt là khi chúng ta có những lựa chọn để đưa

ra.

Cảm ơn anh chị em.
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Bài 2. Biện phân, trường hợp điển
hình: Thánh Inhaxiô Thành Loyola

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

TIẾP KIẾN CHUNG

Quảng trường Nhà thờ Thánh Phêrô 

Thứ Tư, 07 tháng 9 năm 2022

____________________________
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Chúng ta sẽ tiếp tục suy niệm về việc biện phân –

trong thời gian này, chúng ta sẽ nói, mỗi thứ Tư

hàng tuần, về sự biện phân thiêng liêng – và để làm

việc này, điều hữu ích cho chúng ta là đề cập đến

một nhân chứng chuyên biệt.

Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một ngày tốt lành!

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Một trong những điển hình có tính giáo huấn nhiều

nhất được Thánh Inhaxiô thành Loyola cung cấp

cho chúng ta, với một tình tiết có tính quyết định

trong cuộc đời của ngài. Thánh Inhaxiô đang ở nhà

dưỡng bệnh, sau khi bị thương ở chân trong một

trận chiến.
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 Để xua tan cảm giác buồn chán, ngài xin một thứ gì

đó để đọc. Ngài thích những câu chuyện về tinh

thần hiệp sĩ, nhưng tiếc là ở nhà chỉ có thể tìm thấy

hạnh các thánh. Ngài miễn cưỡng chấp thuận,

nhưng trong quá trình đọc, ngài bắt đầu khám phá

một thế giới khác, một thế giới chinh phục ngài và

xem ra cạnh tranh với thế giới hiệp sĩ. Ngài bị cuốn

hút bởi các nhân vật Thánh Phanxicô và Thánh Đa

Minh, và cảm thấy muốn bắt chước họ. Nhưng thế

giới của tinh thần hiệp sĩ cũng tiếp tục phát huy sức

hút của nó đối với ngài.
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Và như vậy, trong chính bản thân ngài, ngài cảm

thấy trong mình sự luân phiên của các ý nghĩ – ý

nghĩ hiệp sĩ và ý nghĩ các thánh – dường như

chúng cân bằng với nhau.

Tuy nhiên, Thánh Inhaxiô cũng bắt đầu nhận ra một

số khác biệt. Trong cuốn Tự truyện của mình – ở

ngôi thứ ba – ngài viết: “Khi nghĩ về những điều trần

tục” – và về những điều hào hiệp, người ta hiểu –

“điều đó mang lại cho họ niềm vui lớn, nhưng sau

đó họ thấy mình khô khan và buồn bã. Nhưng khi

nghĩ đến cuộc hành trình tới Giêrusalem, và chỉ

sống bằng các loại thảo mộc và thực hành khổ

hạnh, họ không những tìm thấy niềm vui khi nghĩ

đến chúng,  mà cả khi không còn nghĩ đến chúng

nữa” (Chương 8); chúng đã để lại cho ngài một dấu
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vết của niềm vui. Trong kinh nghiệm này, chúng ta

lưu ý hai khía cạnh hơn cả. Thứ nhất là thời gian:

tức là các ý nghĩ về thế gian hấp dẫn lúc đầu,

nhưng sau đó chúng mất đi vẻ hào nhoáng và để lại

sự trống rỗng và bất mãn; chúng rời anh chị em

cách đó, trống rỗng. Ngược lại, các ý nghĩ về Thiên

Chúa, thoạt đầu, khơi dậy một sự phản kháng nào

đó – “Nhưng tôi sẽ không đọc câu chuyện nhàm

chán này về các vị thánh” – nhưng khi chúng được

chào đón, chúng mang lại một sự bình an chưa

từng thấy, và sự bình an này sẽ kéo dài trong một

thời gian lâu.
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Rồi, ở đây, là khía cạnh khác:    của

những ý nghĩ. Lúc đầu, tình hình có vẻ không rõ

ràng lắm. Có một sự phát triển trong việc biện phân:

chẳng hạn, chúng ta hiểu điều gì tốt cho chúng ta

không phải một cách trừu tượng, chung chung, mà

là trong hành trình của cuộc đời chúng ta. Trong các

quy tắc biện phân, kết quả của kinh nghiệm nền

tảng này, Thánh Inhaxiô nêu ra một tiền đề quan

trọng, giúp hiểu rõ tiến trình này: “Trong những

người đi hết từ tội trọng này sang tội trọng nọ, kẻ

thù thường được sử dụng để đề xuất với họ các thú

vui biểu kiến ”- để trấn an họ rằng mọi sự đều tốt

đẹp -“ khiến họ tưởng tượng ra những thú vui và

khoái cảm nhục dục để níu kéo họ nhiều hơn và

khiến họ phát triển trong tệ nạn và tội lỗi của mình.

điểm kết thúc
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Ở những người này, tinh thần tốt sử dụng phương

pháp ngược lại, kích thích họ và cắn xé lương tâm

họ qua quá trình lý trí” ( , 314). Nhưng điều

này không thành công.

Linh thao

Có một lịch sử đi trước người biện phân, một lịch

sử mà người ta buộc phải biết, vì biện phân không

phải là một loại sấm ngôn [oracle] hay thuyết định

mệnh, hoặc một điều gì đó từ phòng thí nghiệm,

như đánh cuộc số phận mình trên hai khả thể. Các

vấn đề lớn xuất hiện khi chúng ta đã đi được một

đoạn đường trong cuộc đời, và chúng ta phải quay

trở lại đoạn đường đó, để hiểu những gì chúng ta

đang tìm kiếm. 



ĐTC Phanxicô – Loạt Bài Giáo lý về Biện phân 

Page 23

Bản dịch Việt ngữ: Vũ Văn An - Nguồn: vietcatholicnews.org

Nếu, trong cuộc sống, chúng ta đạt được một chút

tiến bộ, thì: “Nhưng tại sao tôi lại đi theo hướng này,

tôi đang tìm kiếm điều gì?”, Và đó là chỗ để việc

biện phân diễn ra. Khi thấy mình bị thương trong

nhà của cha mình, Thánh Inhaxiô hoàn toàn không

nghĩ gì tới Thiên Chúa, hay cách cải tạo cuộc sống

của mình, không.

Ngài có được trải nghiệm đầu tiên về Thiên Chúa

bằng cách lắng nghe trái tim mình, điều này khiến

ngài có một sự đảo ngược lạ lùng: những thứ hấp

dẫn từ cái nhìn đầu tiên đã làm ngài vỡ mộng, trong

khi ở những thứ khác, bớt sáng chói hơn, ngài tìm

thấy sự bình an lâu dài. 
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Chúng ta cũng có trải nghiệm đó; rất thường xuyên,

chúng ta bắt đầu nghĩ về một điều gì đó, và chúng

ta dừng lại ở đó, và sau đó chúng ta thất vọng.

Ngược lại, nếu chúng ta thực hiện một công việc

bác ái, làm một hành vi tốt và cảm thấy đôi chút

hạnh phúc, một ý nghĩ tốt đến với chúng ta và hạnh

phúc đến với chúng ta, một điều gì đó vui vẻ và đó

là một trải nghiệm hoàn toàn là của chúng ta.

Ngài, Thánh Inhaxiô đã có kinh nghiệm đầu tiên về

Thiên Chúa bằng cách lắng nghe trái tim của chính

ngài, điều đó cho thấy ngài đã có một sự đảo ngược

kỳ lạ.
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Đây là những gì chúng ta phải học hỏi: lắng nghe

trái tim của chính mình, để biết điều gì đang xảy ra,

phải đưa ra quyết định gì, để đưa ra một phán đoán

nào đó về một tình huống, người ta phải lắng nghe

trái tim của chính mình.Chúng ta nghe truyền hình,

truyền thanh, điện thoại di động; chúng ta là chuyên

gia lắng nghe, nhưng tôi hỏi anh chị em: anh chị em

có biết cách lắng nghe trái tim của mình không?

Anh chị em có dừng lại để hỏi: “Nhưng trái tim tôi thì

thế nào? Có hài lòng không, có buồn không, có

đang tìm kiếm điều gì không?”.

Để đưa ra các quyết định đúng đắn, anh chị em cần

lắng nghe trái tim mình.
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Đây là lý do tại sao Thánh Inhaxiô sẽ tiếp tục đề

nghị người ta đọc các sách về cuộc đời các thánh,

bởi vì chúng cho thấy phong cách của Thiên Chúa

trong cuộc sống của những con người không khác

chúng ta lắm, trong một lối tường thuật dễ hiểu, bởi

vì các thánh được tạo ra bằng xương bằng thịt như

chúng ta. Hành động của các ngài nói với các hành

động của chúng ta, và các ngài giúp chúng ta hiểu

được ý nghĩa của chúng.

Trong tình tiết nổi tiếng đó về hai cảm xúc mà

Thánh Inhaxiô có được, một là khi đọc về các hiệp

sĩ và hai là khi đọc về cuộc đời của các

thánh, chúng ta có thể nhận ra một khía cạnh quan

trọng khác của sự biện phân mà chúng ta đã đề cập

lần trước.
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Có một sự ngẫu nhiên biểu kiến trong các biến cố

của cuộc sống: mọi thứ dường như phát sinh từ một

rủi ro tầm thường – không có sách nào về hiệp sĩ,

chỉ có hạnh các thánh. Một rủi ro, tuy nhiên, lại giữ

một bước ngoặt có thể xảy ra. Chỉ sau một thời

gian, Thánh Inhaxiô mới nhận ra điều đó, lúc ngài

dành hết sự quan tâm của mình cho nó.

Anh chị em hãy nghe cho kỹ: Thiên Chúa hoạt động

thông qua những biến cố không thể lường trước

được, vì chúng xảy ra một cách tình cờ; tình cờ

điều này xảy ra với tôi, và tình cờ tôi gặp người này,

tình cờ tôi xem bộ phim này.
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Nó không được lên kế hoạch nhưng Thiên Chúa

hoạt động thông qua những biến cố không thể lên

kế hoạch được, và qua cả các rủi ro: “Đáng lẽ tôi

phải đi dạo nhưng tôi có vấn đề ở chân, tôi không

thể…”. Rủi ro: Thiên Chúa đang nói gì với anh chị

em? Cuộc sống đang nói với anh chị em điều gì ở

đó? Chúng ta cũng đã thấy điều này trong một đoạn

của Tin Mừng Mátthêu: một người đàn ông đang

cày ruộng tình cờ bắt gặp kho báu được chôn giấu.

Một tình huống hoàn toàn bất ngờ.

Nhưng điều quan trọng là họ nhận ra đó là cơ hội

may mắn của cuộc đời mình và quyết định một cách

tương ứng: họ bán tất cả mọi thứ và mua thửa

ruộng đó (xem Mt 13,44).
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Tôi xin hiến anh chị em một lời khuyên: 

. Người nói với anh chị em: “Nhưng tôi

không mong đợi điều này”. Có phải cuộc sống đang

nói với anh chị em, có phải Chúa đang nói với anh

chị em, hay là ma quỷ? Một ai đó. Nhưng có một

điều gì đó cần biện phân, tôi phải phản ứng ra sao

khi đối diện với những điều bất ngờ. Nhưng tôi đang

yên ổn ở nhà và “Bùm!” – mẹ chồng tôi đến; và chị

em phản ứng thế nào với bà mẹ chồng? Bằng tình

yêu hay một điều gì khác ở bên trong? Anh chị em

phải biện phân.

hãy lưu ý tới

điều bất ngờ

Tôi đang làm việc tốt ở văn phòng, và một người

bạn đồng sở đến nói với tôi rằng anh ta cần tiền:

bạn phản ứng thế nào?
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Anh chị em thấy điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta trải

qua những điều chúng ta không mong đợi, và ở đó

chúng ta có thể học cách hiểu trái tim mình khi nó

chuyển động.

Biện phân là trợ cụ giúp

nhận ra các tín hiệu mà

Chúa tự tỏ mình ra trong

những tình huống bất

ngờ, thậm chí khó chịu, như vết thương ở chân

dành cho Thánh Inhaxiô. Một cuộc gặp gỡ thay đổi

cuộc đời có thể nảy sinh từ chúng, mãi mãi, như

trường hợp của Thánh Inhaxiô.
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Một điều gì đó có thể phát sinh khiến anh chị em trở

nên tốt hơn dọc đường đi, hoặc tệ hơn, tôi không

biết, nhưng anh chị em hãy cẩn thận; sợi chỉ đẹp

nhất được trao cho chúng ta bởi điều bất ngờ: “Tôi

phải hành động như thế nào khi thấy điều này?” Xin

Chúa giúp chúng ta biết lắng nghe tâm hồn mình và

biết khi nào thì chính Người là người hành động và

khi nào thì không, và đó là một điều gì khác.
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Bài 3. Các yếu tố của biện phân: 
Sự thân thuộc với Chúa

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

TIẾP KIẾN CHUNG

Quảng trường Nhà thờ Thánh Phêrô 

Thứ Tư, 28 tháng 9 năm 2022

____________________________
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Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!

Chúng ta tiếp tục các bài giáo lý về chủ đề 

 – bởi vì chủ đề biện phân rất quan trọng để

biết điều gì đang diễn ra trong chúng ta, biết về các

cảm xúc và ý tưởng của chúng ta, chúng ta phải

biện phân xem chúng từ đâu đến, chúng dẫn ta đến

đâu, đến những quyết định nào – và hôm nay chúng

ta tập trung vào yếu tố đầu tiên trong số các yếu tố

cấu thành ra nó, đó là việc cầu nguyện. Để biện

phân, chúng ta cần ở trong một môi trường, trong

trạng thái cầu nguyện.

biện

phân
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Cầu nguyện là trợ cụ không thể thiếu cho sự biện

phân tâm linh, đặc biệt khi nó liên quan đến chiều

kích xúc cảm, giúp chúng ta có thể nói với Thiên

Chúa cách đơn giản và thân thuộc, như người ta

nói với một người bạn. Đó là việc biết cách vượt

quá các suy nghĩ, để đi vào sự  với Chúa,

với một sự tự phát xúc cảm. Bí quyết sống của các

thánh là sự thân thuộc và tin cậy nơi Thiên Chúa,

điều này lớn lên trong các ngài và giúp các ngài

luôn dễ dàng hơn nhận ra điều gì đẹp lòng Người.

Cầu nguyện chân chính là sự thân thuộc và tin cậy

nơi Thiên Chúa. Nó không phải là đọc những lời

cầu nguyện như một con vẹt, bla, bla, bla, không.

thân mật

Lời cầu nguyện đích thực là tính tự phát và tình âu

yếm dành cho Chúa.
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Sự thân thuộc này vượt qua nỗi sợ hãi hoặc nghi

ngờ rằng ý muốn của Người không có lợi cho chúng

ta, một sự cám dỗ đôi khi lướt qua suy nghĩ của

chúng ta và làm cho trái tim chúng ta bồn chồn và

không chắc chắn, hoặc thậm chí cay đắng.
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Việc biện phân không khẳng định sự chắc chắn

tuyệt đối, nó không phải là một phương pháp thuần

túy như hóa học, nó không khẳng định sự chắc

chắn tuyệt đối, bởi vì nó nói về cuộc sống, và cuộc

sống không phải lúc nào cũng hợp luận lý, nó có

nhiều khía cạnh không thể gói gọn trong một phạm

trù tư tưởng.

Chúng ta muốn biết chính xác những gì nên làm,

nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, chúng ta không

luôn hành động theo. Biết bao lần chúng ta cũng có

kinh nghiệm như thánh tông đồ Phaolô mô tả: “Vì tôi

không làm điều thiện tôi muốn, nhưng làm điều ác

tôi không muốn” (  7,19).Rm
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Chúng ta không chỉ là lý trí, chúng ta không phải là

máy móc, nhận được các chỉ dẫn để thi hành chúng

không đủ: những trở ngại, giống như những hỗ trợ,

đối với việc quyết định theo Chúa chủ yếu có tính

xúc cảm, phát xuất từ trái tim.

Điều có ý nghĩa là phép lạ đầu tiên được Chúa

Giêsu thực hiện trong Tin Mừng Máccô là phép lạ

trừ quỷ (xem 1, 21-28). Trong hội đường ở

Caphácnaum, Người giải thoát một người khỏi ma

quỷ, giải thoát họ khỏi hình ảnh giả tạo của Thiên

Chúa mà ngay từ đầu Satan đã gợi ý: đó là hình

ảnh Thiên Chúa không muốn chúng ta hạnh phúc.

Người bị quỷ ám trong đoạn Tin Mừng đó biết rằng 
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Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng điều này không

dẫn anh ta tin vào Người. Thực thế, anh ta nói,

“Ông đến để hủy hoại chúng tôi” (câu 24). Nhiều

người, ngay cả các Kitô hữu, cũng nghĩ như vậy: đó

là, Chúa Giêsu có thể là Con Thiên Chúa, nhưng họ

nghi ngờ việc Người muốn chúng ta được hạnh

phúc; thật vậy, một số người lo sợ rằng nếu coi

trọng đề nghị của Người, điều Chúa Giêsu đề nghị

với chúng ta, có nghĩa là hủy hoại cuộc sống của

chúng ta, làm giảm các ước muốn của chúng ta,

những khát vọng mạnh mẽ nhất của chúng

ta. Những suy nghĩ sau đây đôi khi len lỏi vào trong

chúng ta: Thiên Chúa đòi hỏi quá nhiều nơi chúng

ta, chúng ta sợ rằng Thiên Chúa đòi hỏi quá nhiều

nơi chúng ta, Người không thực sự yêu thương
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chúng ta. Thay vào đó, trong lần gặp gỡ đầu tiên,

chúng ta thấy dấu hiệu của cuộc gặp gỡ Chúa

là niềm vui. Khi gặp Chúa trong lời cầu nguyện, tôi

trở nên vui mừng. Mỗi người trong chúng ta đều trở

nên vui tươi, một điều đẹp đẽ. Trái lại, buồn hay sợ

là dấu hiệu xa cách Thiên Chúa: “Nếu anh muốn có

sự sống đời đời, hãy tuân giữ các giới răn”, Chúa

Giêsu nói với người thanh niên giàu có (Mt 19,17).

Thật không may cho chàng trai trẻ đó, một số trở

ngại đã không cho phép anh thực hiện mong muốn

trong lòng là theo sát “thầy tốt lành” một cách gần

gũi hơn. Anh ta là một thanh niên ham học hỏi, dám

nghĩ dám làm, anh ta đã chủ động đến gặp Chúa

Giêsu, nhưng anh ta cũng rất chia rẽ trong tình cảm

của mình, đối với anh ta thì sự giàu có là điều quá
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quan trọng. Chúa Giêsu không buộc anh ta phải

quyết định, nhưng bản văn ghi rằng người thanh

niên “buồn”, quay lưng lại với Chúa Giêsu (câu 22).

Những người quay lưng lại với Chúa không bao giờ

hạnh phúc, mặc dù họ có vô số tài sản và khả thể

tùy ý sử dụng. Chúa Giêsu không bao giờ buộc bạn

phải theo Người, không bao giờ. Chúa Giêsu cho

bạn biết ý muốn của Người, Người hết lòng cho anh

chị em biết mọi điều, nhưng Người để anh chị em tự

do. Và đây là điều đẹp nhất của việc cầu nguyện với

Chúa Giêsu: Người cho phép anh chị em tự do. Mặt

khác, khi chúng ta xa cách với Chúa, chúng ta còn

lại một điều gì đó buồn bã, một điều gì đó xấu xí

trong lòng.
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Biện phân những gì đang xảy ra trong chúng ta

không phải là điều dễ dàng, vì những vẻ bề ngoài

có tính lừa dối, nhưng 

, khiến cuộc sống của

chúng ta ngày càng dễ tiếp nhận “ánh sáng dịu

dàng” của Người, theo cách diễn đạt tuyệt vời của

Thánh John Henry Newman. Các thánh chiếu sáng

bằng ánh sáng phản chiếu và bằng các cử chỉ đơn

giản hàng ngày, các ngài chỉ cho ta thấy sự hiện

diện yêu thương của Thiên Chúa, Đấng biến điều

không thể thành điều có thể. Người ta nói rằng hai

vợ chồng sống với nhau một thời gian dài, yêu

thương nhau, thì kết cục sẽ ra giống nhau.

sự thân thuộc với Thiên

Chúa có thể làm tan biến các mối nghi ngờ và sợ

hãi một cách nhẹ nhàng
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Một điều tương tự cũng có thể nói về lời cầu

nguyện đầy xúc cảm: một cách tiệm tiến nhưng hữu

hiệu, nó giúp chúng ta ngày càng có thể nhận ra

những gì đáng kể nhờ tính đồng bản nhiên, như

một điều gì đó nảy sinh từ sâu thẳm hữu thể chúng

ta. Cầu nguyện không có nghĩa là nói lời nói, lời nói,

không: cầu nguyện có nghĩa là mở lòng ra với Chúa

Giêsu, đến gần Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu đi vào

lòng tôi và làm cho chúng ta cảm nhận được sự

hiện diện của Người. Và ở đó chúng ta có thể biện

phân khi nào là Chúa Giêsu và khi nào là chúng ta

với những suy nghĩ của mình, một điều rất nhiều lần

khác xa với những gì Chúa Giêsu muốn.
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Chúng ta hãy cầu xin ân sủng này: để sống mối liên

hệ bằng hữu với Chúa, như một người bạn nói với

một người bạn (x. Thánh Inhaxiô thành Loyola, 

, 53). Tôi biết một người nam tu sĩ già làm

người gác cổng của một trường nội trú, và mỗi khi

có thể thầy đều đến gần nhà nguyện, nhìn lên bàn

thờ và nói: “Xin chào” vì thầy rất gần gũi với Chúa

Giêsu. Thầy không cần phải nói bla bla bla, không:

“Xin chào, con gần gũi Chúa và Chúa gần gũi con.”

Đây là mối liên hệ mà chúng ta phải có trong lời cầu

nguyện: gần gũi, gần gũi đầy xúc cảm, như anh chị

em, gần gũi với Chúa Giêsu. Một nụ cười, một cử

chỉ đơn giản và không đọc những lời không chạm

chi tới trái tim.

Linh

Thao
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Như tôi đã nói, anh chị em hãy nói chuyện với Chúa

Giêsu như một người bạn nói chuyện với một người

bạn khác. Đó là một ân sủng mà chúng ta phải xin

cho nhau: xem Chúa Giêsu là bạn của chúng ta,

như người bạn lớn nhất, người bạn trung thành của

chúng ta, Đấng không tống tiền, trên hết là Đấng

không bao giờ bỏ rơi chúng ta, ngay cả khi chúng ta

quay lưng lại với Người. Người vẫn ở cửa trái tim

của chúng ta. Chúng ta nói “Không, với Chúa, con

không muốn biết bất cứ điều gì”. Và Người vẫn im

lặng, Người luôn ở gần trong tầm tay, trong tầm tay

của trái tim vì Người luôn thành tín.
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Chúng ta hãy tiếp tục với lời cầu nguyện này, chúng

ta có thể nói lời cầu nguyện “xin chào”, lời cầu

nguyện chào Chúa bằng trái tim của chúng ta, lời

cầu nguyện âu yếm, lời cầu nguyện gần gũi, ít lời

nhưng bằng hành động và việc làm tốt. 

Cảm ơn anh chị em.
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Bài 4. Các yếu tố của biện phân: Biết
mình qua việc xét mình

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

TIẾP KIẾN CHUNG

Quảng trường Nhà thờ Thánh Phêrô 

Thứ Tư, 5 tháng 10 năm 2022

____________________________
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!

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng

Chúng ta hãy tiếp tục khám phá chủ đề biện phân.

Lần trước, chúng ta xem xét việc cầu nguyện, hiểu

như sự thân thuộc và tin cậy với Thiên Chúa, coi nó

như yếu tố không thể thiếu. Cầu nguyện, không

giống như con vẹt. Không: cầu nguyện như sự thân

thuộc và tin tưởng với Chúa; lời cầu nguyện của

con cái Chúa Cha; cầu nguyện với một trái tim rộng

mở. Chúng ta đã thấy điều này trong Bài Giáo lý

vừa rồi. Hôm nay, một cách gần như bổ sung,

tôi  muốn nhấn mạnh điều này: sự biện phân tốt

cũng đòi hỏi phải biết mình. Phải biết mình.
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Và điều này không phải dễ dàng đâu nhé! Thật vậy,

nó liên quan đến các khả năng của con người

chúng ta: trí nhớ, trí hiểu, ý chí, xúc cảm.  Thông

thường, chúng ta không biết cách biện phân vì

chúng ta không hiểu rõ bản thân mình cho đầy đủ,

và vì vậy chúng ta không biết mình thực sự muốn

gì. Anh chị em đã nhiều lần nghe: “Nhưng người đó,

tại sao anh ta không sắp xếp cuộc sống của mình?

Anh ta chưa bao giờ biết mình muốn gì…”.  Có

những người… Và rồi, vâng, cuộc sống của anh ấy

vẫn như vậy, bởi vì ngay cả anh ấy cũng không biết

mình muốn gì.
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Không đến nỗi quá đáng như thế, nhưng chúng ta

đôi khi cũng không biết rõ  ràng chúng ta muốn

gì, chúng ta không hiểu rõ bản thân mình.
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Nằm bên dưới các nghi ngờ thiêng liêng và những

khủng hoảng ơn gọi, thường có cuộc đối thoại

không đầy đủ giữa đời sống tôn giáo và chiều kích

nhân bản, nhận thức và tình cảm của chúng ta. Một

nhà văn về linh đạo đã nhận xét rằng có biết bao

nhiêu khó khăn về chủ đề biện phân cho ta thấy

nhiều vấn đề thuộc loại khác, cần được nhìn nhận

và khám phá. Tác giả này viết: “Tôi tin chắc rằng trở

ngại lớn nhất đối với việc biện phân đích thực (và

sự trưởng thành thực sự trong cầu nguyện) không

phải là bản chất vô hình của Thiên Chúa, mà là sự

kiện này: chúng ta không biết mình đầy đủ, và thậm

chí không muốn biết bản thân như chúng ta thực sự

là. Hầu như tất cả chúng ta đều trốn sau một chiếc
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mặt nạ, không những trước mặt người khác, mà

còn là lúc soi gương ”(Th. Green, 

, 1992). Tất cả chúng ta đều bị cám dỗ

muốn đeo mặt nạ, cả trước mặt chính mình.

Weeds Among

the Wheat

Việc quên đi sự hiện diện của Thiên Chúa trong

cuộc sống của chúng ta đi đôi với sự thiếu hiểu biết

về bản thân – phớt lờ Thiên Chúa và phớt lờ bản

thân – không biết các đặc điểm của nhân cách và

những ước muốn sâu xa nhất của chúng ta.

Biết bản thân không khó, nhưng cần nhiều công

sức: nó ngụ ý sự kiên nhẫn tự vấn lương tâm. Nó

đòi hỏi khả năng dừng lại, “tắt máy lái tự động”, 
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để ý thức được cách hành động của chúng ta, các

tâm tư có trong chúng ta, các suy nghĩ lặp đi lặp lại

qui định chúng ta, và một cách thường vô thức. Nó

cũng đòi hỏi chúng ta phải phân biệt giữa cảm xúc

và các khả năng thiêng liêng. “Tôi cảm thấy” không

y hệt như “Tôi tin chắc”; “Tôi cảm thấy như” không y

hệt như “Tôi muốn”. Do đó, chúng ta nhận ra rằng

cái nhìn của chúng ta về bản thân và thực tại đôi khi

hơi bị bóp méo. Để nhận ra đây là một ân sủng!

Thật vậy, rất thường xảy ra việc các xác tín sai lầm

về thực tại, dựa trên kinh nghiệm quá khứ, ảnh

hưởng mạnh mẽ đến chúng ta, hạn chế quyền tự do

của chúng ta trong việc phấn đấu cho những gì thực

sự quan  trọng trong cuộc sống của chúng ta.
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Sống trong thời đại kỹ thuật thông tin, chúng ta biết

mật khẩu quan trọng như thế nào để vào được các

chương trình lưu trữ thông tin bản thân và giá trị

nhất. Nhưng đời sống thiêng liêng cũng vậy, có

những “mật khẩu” của nó: có những chữ đánh động

trái tim bởi vì chúng đề cập đến những gì chúng ta

nhạy cảm nhất. 

Kẻ cám dỗ, tức là ma quỷ, biết rất rõ những mật

khẩu này, và điều quan trọng là chúng ta cũng biết

chúng, để không rơi vào nơi chúng ta không muốn.

Cám dỗ không nhất thiết gợi ra những điều tồi tệ,

nhưng thường là những điều bừa bãi lung tung,

được trình bày với tầm quan trọng quá mức.
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Bằng cách này, nó thôi miên chúng ta với sự lôi

cuốn mà những điều này khuấy động trong chúng

ta, những thứ đẹp đẽ nhưng hư ảo, không thể mang

lại những gì chúng hứa hẹn, và do đó cuối cùng để

lại cho chúng ta cảm giác trống rỗng và buồn bã. 

Cảm giác trống rỗng và buồn bã đó là dấu hiệu cho

thấy chúng ta đã đi vào một con đường không đúng

khiến chúng ta mất phương hướng. Thí dụ, chúng

có thể là bằng cấp, sự nghiệp, các mối liên hệ, tất

cả những thứ mà tự chúng rất đáng khen ngợi,

nhưng đối với những điều đó, nếu chúng ta không

được tự do, chúng ta có nguy cơ nuôi dưỡng những

kỳ vọng không thực tế, chẳng hạn như để xác nhận

giá trị của chúng ta. 



ĐTC Phanxicô – Loạt Bài Giáo lý về Biện phân 

Page 55

Bản dịch Việt ngữ: Vũ Văn An - Nguồn: vietcatholicnews.org

Thí dụ, khi anh chị nghĩ về một nghiên cứu mà anh

chị em đang thực hiện, anh chị em chỉ nghĩ đến việc

quảng bá bản thân, vì lợi ích của riêng anh chị em

hay phục vụ cộng đồng? Ở đó, người ta có thể thấy

được ý hướng của mỗi người chúng ta. Từ sự hiểu

lầm này thường phát xuất nỗi đau khổ lớn nhất, vì

không điều nào trong số này có thể bảo đảm phẩm

giá của chúng ta.

Anh chị em thân mến, đó là lý do tại sao, điều quan

trọng là phải tự biết mình, biết mật khẩu của trái tim

mình, những gì chúng ta nhạy cảm nhất, để bảo vệ

mình khỏi những kẻ bày ra những lời lẽ thuyết phục

nhằm thao túng chúng ta, nhưng cũng để nhận ra 
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điều gì thực sự quan trọng đối với chúng ta,

phân biệt nó với những mốt nhất thời hiện nay hay

những khẩu hiệu hào nhoáng, hời hợt. Nhiều khi,

những gì được nói trong một chương trình truyền

hình, trong một số quảng cáo đánh động trái tim của

chúng ta và khiến chúng ta đi theo con đường đó

mà không có tự do.  Anh chị em hãy cẩn thận về

điều đó: tôi có tự do không, hay tôi để mình bị lung

lay bởi những cảm xúc của thời điểm này, hay sự

khiêu khích của thời điểm này?

Một trợ cụ trong việc này là , nhưng tôi

không nói về việc xét mình mà tất cả chúng ta đều

làm khi đi xưng tội, không. Đây là: “Nhưng tôi đã 

xét mình
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phạm tội về điều này, điều nọ…”. Không. Một cuộc

kiểm tra tổng quát về lương tâm trong ngày: điều gì

đã xảy ra trong lòng tôi hôm nay? “Rất nhiều điều

đã xảy ra…”. Điều nào? Tại sao? Chúng đã để lại

dấu vết gì trong trái tim tôi? Thực hiện việc xét

mình, nghĩa là, thói quen tốt lành bình tĩnh đọc lại

những gì xảy ra trong ngày của chúng ta, học cách

ghi nhận trong các đánh giá và lựa chọn của chúng

ta điều gì chúng ta cho là quan trọng nhất, chúng ta

đang tìm kiếm những gì và tại sao, và cuối cùng

chúng ta tìm thấy những gì. Trên hết, học cách nhận

ra điều gì làm thỏa mãn trái tim. Điều gì làm thỏa

mãn trái tim tôi? Vì chỉ có Chúa mới có thể xác nhận

giá trị của chúng ta. Người nói với chúng ta
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điều này mỗi ngày từ thập giá: Người đã chết vì

chúng ta, để chúng ta thấy chúng ta quý giá như thế

nào trong mắt Người. Không có trở ngại hay thất bại

nào có thể ngăn cản vòng tay âu yếm của Người.

Việc xét mình giúp ích rất nhiều, bởi vì nhờ cách

này, chúng ta thấy trái tim của chúng ta không phải

là một con đường trên đó mọi thứ diễn ra mà chúng

ta không biết về nó. Không.  Phải thấy: điều gì đã

xẩy ra ngày hôm nay? Chuyện gì đã xảy ra? Điều gì

đã khiến tôi phản ứng? Điều gì đã làm tôi buồn?

Điều gì đã làm tôi vui mừng? Điều gì xấu, và tôi có

làm hại người khác không? Nhìn thấy lộ trình được

cảm xúc của chúng ta lựa chọn, những thu hút trong

trái tim tôi trong ngày.



ĐTC Phanxicô – Loạt Bài Giáo lý về Biện phân 

Page 59

Bản dịch Việt ngữ: Vũ Văn An - Nguồn: vietcatholicnews.org

Anh chị em đừng quên! Hôm trước chúng ta đã nói

về việc cầu nguyện; hôm nay chúng ta nói về việc

tự nhận thức chính mình.

Việc cầu nguyện và biết mình cho phép chúng ta

phát triển trong tự do. Đây là để phát triển trong tự

do! Chúng là những yếu tố căn bản của hiện sinh

Kitô hữu, những yếu tố quý giá để tìm kiếm vị trí của

ta trong cuộc sống. 

.Cảm ơn anh chị em



ĐTC Phanxicô – Loạt Bài Giáo lý về Biện phân 

Page 60

Bản dịch Việt ngữ: Vũ Văn An - Nguồn: vietcatholicnews.org

Bài 5. Các yếu tố của biện phân:
Lòng ước muốn

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

TIẾP KIẾN CHUNG

Quảng trường Nhà thờ Thánh Phêrô 

Thứ Tư, 12 tháng 10 năm 2022

____________________________
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Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!

Trong các bài giáo lý về sự biện phân này, chúng ta

đang xem xét các yếu tố của sự biện phân. Sau việc

cầu nguyện, một yếu tố, và việc biết mình, một yếu

tố khác, nghĩa là cầu nguyện và biết mình, hôm nay

tôi muốn nói về một điều không thể thiếu khác, có

thể nói là “thành tố”: hôm nay tôi muốn nói về 

.  Thực thế, biện phân là một hình thức

tìm kiếm, và việc tìm kiếm luôn bắt nguồn từ một

điều chúng ta thiếu nhưng cách nào đó chúng ta

biết, chúng ta trực giác thấy.

lòng

ước muốn
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Đây là loại kiến thức gì? Các bậc thầy tâm linh gọi

nó bằng thuật ngữ “lòng ước muốn”, một điều tận

gốc rễ của nó vốn là nỗi luyến nhớ sự sung mãn

không bao giờ được nên trọn, và đó chính là dấu

hiệu Thiên Chúa hiện diện trong chúng ta. Lòng ước

muốn không phải là khao khát nhất thời, không phải

vậy. Chữ tiếng Ý,  , xuất phát từ một thuật

ngữ tiếng Latinh rất đẹp, thoạt nghe rất lạ:  ,

nghĩa đen là “thiếu ngôi sao”. Lòng ước muốn là

thiếu sao bắc đẩu, thiếu điểm quy chiếu định hướng

đường đời; nó gợi lên sự đau khổ, thiếu thốn, đồng

thời là sự căng thẳng để vươn tới những điều tốt

đẹp mà chúng ta bỏ lỡ.

desiderio

de-sidus



ĐTC Phanxicô – Loạt Bài Giáo lý về Biện phân 

Page 63

Bản dịch Việt ngữ: Vũ Văn An - Nguồn: vietcatholicnews.org

Như thế, lòng ước muốn là chiếc la bàn để hiểu tôi

đang ở đâu và tôi đang đi đâu, hay đúng hơn nó là

chiếc la bàn để hiểu tôi có đứng yên hay tôi đang di

chuyển; một người không bao giờ ước muốn là một

người tĩnh tụ, có lẽ mắc bệnh, gần như chết. Nó là

chiếc la bàn để biết tôi đang di chuyển hay tôi đang

đứng yên. Và làm thế nào để có thể nhận ra nó?

Chúng ta hãy nghĩ xem sao, một ước muốn chân

thành biết cách đánh đúng những sợi dây đàn sâu

thẳm của con người chúng ta, đó là lý do tại sao nó

không bị dập tắt khi đối diện với các khó khăn hoặc

thất bại. Nó giống như khi chúng ta khát: nếu chúng

ta không tìm được thứ gì để uống, chúng ta không

bỏ cuộc;  trái lại, khao khát ngày càng chiếm trọn

suy nghĩ và hành động của chúng ta gần như thể
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bị ám ảnh, cho đến khi chúng ta sẵn sàng hy sinh

bất cứ điều gì để hết khát. Những trở ngại và thất

bại không làm thui chột lòng ước muốn, không; trái

lại, chúng càng làm cho nó sống động hơn trong

chúng ta.

Không giống như ham muốn hay cảm xúc nhất thời,

lòng ước muốn tồn tại qua thời gian, thậm chí rất

lâu và có xu hướng hiện thực hóa. Thí dụ, nếu một

người trẻ muốn trở thành một bác sĩ, họ sẽ phải bắt

tay vào một quá trình học tập và làm việc nhiều năm

trong cuộc đời của họ, và do đó sẽ phải đặt ra các

giới hạn, tạm nói là “không” đi, phải nói “không”,

trước tiên đối với các khóa học khác, nhưng cũng

có thể đối với những chuyển hướng và phân tâm
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có thể xảy ra, đặc biệt trong những giai đoạn học

tập căng thẳng nhất. Tuy nhiên, lòng ước muốn

đem lại cho đời sống một định hướng và đạt được

mục tiêu đó – trở thành một bác sĩ chẳng hạn – sẽ

giúp họ vượt qua các khó khăn này.  Lòng ước

muốn làm cho anh chị em mạnh mẽ, nó làm cho

anh chị em can đảm, nó khiến anh chị em tiếp tục

tiến về phía trước, bởi vì anh chị em muốn đạt được

điều đó: “Tôi ước muốn điều đó”.



ĐTC Phanxicô – Loạt Bài Giáo lý về Biện phân 

Page 66

Bản dịch Việt ngữ: Vũ Văn An - Nguồn: vietcatholicnews.org

Thực thế, một giá trị trở nên đẹp và dễ đạt được

hơn khi nó  . Như một ai đó đã nói, “điều

quan trọng hơn sống tốt là có lòng ước muốn trở

nên tốt”. Trở nên tốt là một điều gì đó hấp dẫn, tất

cả chúng ta đều muốn sống tốt, nhưng liệu chúng ta

có mong muốn trở nên tốt không?

hấp dẫn

Điều đáng chú ý là trước khi thực hiện một phép lạ,

Chúa Giêsu thường hỏi người đó về lòng ước muốn

của họ: “Con có muốn được chữa lành không?”. Và

có lúc câu hỏi này có vẻ lạc lõng, rõ ràng là người ta

đang mắc bệnh mà! Chẳng hạn, khi gặp người bại

liệt trong hồ tắm ở Bethesda, người đã ở đó nhiều

năm và không bao giờ nắm được
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thời điểm thích hợp để xuống nước, Chúa Giêsu hỏi

anh ta: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” (  5: 6).

Hỏi chi lạ? Trên thực tế, câu trả lời của người bại

liệt cho thấy một loạt các kháng cự kỳ lạ đối với việc

chữa bệnh, những đối kháng không chỉ liên quan

đến anh ta. Câu hỏi của Chúa Giêsu là một lời mời

gọi làm sáng tỏ tâm hồn anh ta, chào đón một bước

nhảy vọt có thể có: không còn coi bản thân và mạng

sống của mình “như một kẻ bại liệt”, được người

khác vận chuyển. Nhưng người đàn ông trên

giường dường như không tin vào điều này cho

lắm. Bằng cách tham gia đối thoại với Chúa, chúng

ta học cách hiểu điều chúng ta thực sự ước muốn

từ đời sống. Người bại liệt này là thí dụ điển hình

Ga
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của những người nói “Vâng, vâng, tôi muốn, tôi

muốn, tôi muốn”, nhưng sau đó “Tôi không muốn,

tôi không muốn, tôi không muốn, tôi sẽ không làm

bất cứ điều gì”. Muốn làm điều gì đó giống như một

ảo tưởng và người ta không thực hiện bất cứ biện

pháp nào để làm nó.  Những người này quả vừa

muốn vừa không muốn. Điều này tệ hại, và người

đàn ông mắc bệnh đó, đã ở đó ba mươi tám năm,

nhưng luôn luôn càu nhàu; “Không, lạy Chúa, Chúa

biết đấy, nhưng Chúa biết đấy khi nước khuấy động

– nghĩa là thời điểm của phép lạ – Chúa biết đấy,

một ai đó mạnh hơn tôi đã tiến tới, họ nhảy xuống,

và tôi đến đó quá muộn”, anh ta cứ thế phàn nàn và

than thở. Nhưng anh chị anh ta cứ thế phàn nàn



ĐTC Phanxicô – Loạt Bài Giáo lý về Biện phân 

Page 69

Bản dịch Việt ngữ: Vũ Văn An - Nguồn: vietcatholicnews.org

và than thở. Nhưng anh chị em hãy cẩn thận, bởi vì

những lời phàn nàn là một liều thuốc độc, một chất

độc cho linh hồn, một chất độc cho đời sống, bởi vì

chúng ngăn cản lòng ước muốn tiếp tục lớn mạnh.

Anh chị em hãy cẩn thận với những lời phàn

nàn. Khi chúng ta phàn nàn trong gia đình, các cặp

vợ chồng phàn nàn, người này phàn nàn về người

kia, con cái phàn nàn về cha của chúng, linh mục

phàn nàn về giám mục, hoặc giám mục phàn nàn về

nhiều điều khác… Không, nếu thấy mình cằn nhằn,

anh chị em hãy coi chừng, đó gần như là một tội lỗi,

bởi vì nó ngăn chặn lòng ước muốn lớn mạnh.
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Thường thì quả thực chính lòng ước muốn tạo nên

sự khác biệt giữa một dự án thành công, mạch lạc

và lâu dài, với hàng ngàn mong muốn và ý định tốt,

như người ta nói, “địa ngục được lát bằng” những

lời như: “Vâng, tôi muốn, tôi muốn, tôi muốn… ”,

Nhưng anh chị em không làm gì cả. Thời đại mà

chúng ta đang sống dường như cổ vũ quyền tự do

lựa chọn tối đa, nhưng đồng thời nó cũng làm 

, anh chị em muốn được thỏa

mãn liên tục, điều này hầu hết chỉ còn là lòng ham

muốn nhất thời. Và chúng ta phải cẩn thận để

không làm hao mòn lòng ước muốn. Chúng ta bị tấn

công bởi hàng nghìn đề xuất, dự án, khả thể có

nguy cơ khiến chúng ta mất tập trung và không

hao

mòn lòng ước muốn
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cho phép chúng ta bình tĩnh đánh giá những gì

chúng ta thực sự ước muốn. Rất nhiều lần, rất

nhiều lần, chúng ta thấy những người, anh chị em

hãy nghĩ tới những người trẻ tuổi chẳng hạn, với

chiếc điện thoại trên tay, nhìn vào nó… “Nhưng bạn

có dừng lại để suy nghĩ không?” – “Không”. Luôn

luôn hướng ra bên ngoài, hướng tới những điều

khác. Lòng ước muốn không thể phát triển theo

cách này, anh chị em sống trong khoảnh khắc, thỏa

mãn trong khoảnh khắc, và lòng ước muốn không

lớn lên nổi. Nhiều người đau khổ vì họ không biết

họ muốn gì từ cuộc sống của mình, nhiều lắm; có lẽ

họ chưa bao giờ tiếp xúc với lòng ước muốn sâu

sắc nhất của họ, họ chưa bao giờ biết: “Bạn muốn

gì từ cuộc sống của mình?” – “Tôi không biết”.
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Do đó, rủi ro sống qua sự hiện hữu của mình giữa

những mưu toan và mưu chước nhiều loại khác

nhau, không bao giờ đi đến đâu và lãng phí những

cơ hội quý giá. Và do đó, một vài thay đổi, mặc dù

được mong muốn trên lý thuyết, nhưng khi cơ hội

xuất hiện không bao giờ được thực hiện, thiếu lòng

ước muốn mạnh mẽ để theo đuổi một điều gì

đó.  Chẳng hạn, nếu hôm nay Chúa hỏi bất cứ ai

trong chúng ta, câu hỏi mà Người đã hỏi người mù

ở Giêricô: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” (Mc

10:51) – chúng ta hãy nghĩ rằng hôm nay Chúa hỏi

mỗi người chúng ta điều này: “Các con muốn Thầy

làm gì cho các con?” – chúng ta sẽ trả lời như thế

nào? Có lẽ cuối cùng chúng ta cũng có thể cầu xin

Người giúp chúng ta biết được ước muốn sâu xa
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nhất của mình, mà chính Chúa đã đặt trong lòng

chúng ta: “Lạy Chúa, xin cho con biết những ước

muốn của con, xin cho con trở thành một người phụ

nữ, một người đàn ông có nhiều ước muốn”; có lẽ

Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để biến điều

đó thành sự thật.

Đó là một ân sủng bao la, là nền tảng của tất cả

những ân sủng khác: như trong Tin Mừng, để Chúa

làm phép lạ cho chúng ta: “Lạy Chúa, xin ban cho

chúng con lòng ước muốn và làm cho nó lớn lên”.

Bởi vì Người cũng có một lòng ước muốn lớn đối

với chúng ta: làm cho chúng ta chia sẻ cuộc sống

viên mãn của Người. 

Cảm ơn anh chị em.
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Bài 6. Các yếu tố của biện phân:
"Cuốn sách đời sống"

(Đọc lại câu chuyện đời mình)

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

TIẾP KIẾN CHUNG

Quảng trường Nhà thờ Thánh Phêrô 

Thứ Tư, 19 tháng 10 năm 2022

____________________________
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Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!

Trong các bài giáo lý của những tuần lễ này, chúng

ta đang tập trung vào những điều kiện tiên quyết để

có thể biện phân cách tốt đẹp. Trong cuộc sống,

chúng ta luôn phải đưa ra quyết định, và để đưa ra

quyết định, chúng ta phải đi theo một hành trình,

một nẻo đường biện phân. Mọi sinh hoạt quan trọng

đều có những “hướng dẫn” cần tuân theo, những

hướng dẫn này phải được biết trước để chúng tạo

ra những hiệu quả cần thiết. Hôm nay, chúng ta sẽ

xem xét một thành phần không thể thiếu khác để

biện phân: câu chuyện đời sống của chính người ta.
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Biết được câu chuyện đời sống của mình là một yếu

tố cần thiết để biện phân.

Cuộc sống của chúng ta là “cuốn sách” quý giá nhất

được ban tặng cho chúng ta, một cuốn sách mà rất

tiếc là nhiều người không đọc, hay nói đúng hơn họ

đọc quá muộn, trước khi chết. Tuy nhiên, chính

trong cuốn sách đó, người ta tìm thấy những gì họ

tìm kiếm một cách vô ích ở nơi khác.  Thánh

Augustinô, một người vĩ đại tìm kiếm sự thật, đã

hiểu điều này chỉ bằng cách đọc lại cuộc đời của

mình, ghi nhận trong đó những bước đi âm thầm và

kín đáo, nhưng sâu sắc của sự hiện diện của

Chúa.  Vào cuối cuộc hành trình này, ngài ngạc

nhiên ghi nhận: “Chúa ở bên trong, còn con thì ở

bên ngoài, và con đã tìm kiếm Chúa ở đó;
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Con, một cách thiếu yêu thương, vội vàng lơ đễnh

giữa những thứ Chúa đã tạo ra.  Chúa ở với con,

nhưng con không ở với Chúa” (Tự Thú X, 27.38).

Do đó, ngài mời gọi chúng ta trau dồi đời sống nội

tâm để tìm ra điều mà chúng ta tìm kiếm: “Hãy trở

về bên trong chính bạn. Sự thật ngự trị trong con

người bên trong” (Về Tôn giáo Chân chính, XXXIX,

72). Đây là lời mời gọi tôi muốn gửi đến tất cả anh

chị em, và ngay cả đến chính tôi: “Hãy trở về bên

trong chính anh chị em.  Hãy đọc chính cuộc sống

của anh chị em. Hãy đọc chính anh chị em từ bên

trong, nẻo đường anh chị em đã chọn. Một cách

thanh thản. Hãy trở về bên trong chính anh chị em”.
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Nhiều lần, chúng ta cũng có kinh nghiệm của Thánh

Augustinô, khi thấy mình bị giam cầm bởi những

suy nghĩ khiến chúng ta xa rời bản thân, những

thông điệp rập khuôn gây hại cho chúng ta: Thí dụ,

“Tôi vô dụng” – và nó khiến anh chị em thất vọng;

“Mọi thứ đều không ổn đối với tôi” – và nó khiến anh

chị em thất vọng; “Tôi sẽ không bao giờ đạt được

bất cứ điều gì đáng giá” – và nó khiến anh chị em

thất vọng, và nó trở thành cuộc sống của anh chị

em.  Những cụm từ bi quan khiến anh chị em thất

vọng! Đọc lịch sử của chính mình cũng có nghĩa là

nhận ra sự hiện diện của những yếu tố “độc hại”

này,nhưng sau đó mở rộng câu chuyện của chúng

ta, học cách chú ý đến những điều khác, làm cho nó

trở nên phong phú hơn, tôn trọng sự phức tạp hơn,
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cũng thành công trong việc nắm bắt những cách

thức kín đáo trong đó Thiên Chúa hành động trong

đời sống. Tôi từng biết một người mà người ta nói

xứng đáng nhận giải Nobel về sự tiêu cực: mọi thứ

đều tồi tệ, mọi thứ, và người này luôn cố gắng làm

mình thất vọng. Người này là một người cay đắng,

dù có nhiều phẩm chất. Và rồi người này tìm được

người khác giúp đỡ mình, và mỗi khi phàn nàn về

điều gì đó, người kia thường nói: “Nhưng bây giờ,

để bù trừ, hãy nói điều tốt về bản thân bạn”. Và

người này nói: “Vâng, vâng… tôi cũng có phẩm chất

này”, và từng chút, điều này đã giúp người này tiến

lên phía trước, đọc tốt cuộc sống của mình, cả

những điều xấu lẫn những điều tốt. Chúng ta phải
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iđọc cuộc đời của mình, và làm như vậy chúng ta sẽ

nhìn thấy những điều chưa tốt và cả những điều tốt

mà Chúa đã gieo vào chúng ta.

Chúng ta đã thấy rằng sự biện phân có phương

thức tường thuật; nó không dựa vào hành động

đúng như in, mà đặt nó vào một bối cảnh: suy nghĩ

này đến từ đâu? Điều tôi đang cảm thấy bây giờ, nó

đến từ đâu? Nó dẫn tôi đến đâu, tôi đang nghĩ gì

bây giờ? Trước đây, tôi đã gặp nó bao giờ chưa?

Nó có phải là điều mới xuất hiện trong tâm trí tôi bây

giờ, hay tôi đã thấy nó ở một lần khác? Tại sao nó

dai dẳng hơn những điều khác? Với điều này, cuộc

sống đang cố gắng nói gì với tôi?
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Kể lại các sự kiện trong cuộc đời cũng giúp chúng

ta nắm bắt được các sắc thái và chi tiết quan trọng,

những điều tự tỏ ra là những trợ cụ có giá trị, cho

đến nay vẫn bị che giấu. Thí dụ, một bài đọc, một

phục vụ, một cuộc gặp gỡ, thoạt nhìn bị coi là

ít quan trọng, theo thời gian sẽ truyền tải sự bình an

nội tâm; chúng truyền tải niềm vui sống và

gợi  thêm  nhiều sáng kiến hơn nữa. Dừng lại và

thừa nhận điều này là điều chủ yếu. Dừng lại và

thừa nhận: nó quan trọng cho việc biện phân; đó là

nhiệm vụ thu thập những viên ngọc quý giá và ẩn

giấu mà Chúa đã rải rác trong mảnh đất của chúng

ta.
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Sự tốt lành luôn luôn bị che giấu, bởi vì sự tốt lành

khiêm tốn và hay ẩn mình: sự tốt lành bị che giấu;

nó im lặng, nó đòi hỏi sự khai quật chầm chậm và

liên tục. Bởi vì phong cách của Thiên Chúa là kín

đáo: Thiên Chúa thích không bị nhìn thấy, kín đáo,

Người không áp đặt;  Người giống như không khí

chúng ta hít thở –  chúng ta không nhìn thấy nó

nhưng nó giúp chúng ta sống, và chúng ta chỉ nhận

ra nó khi thiếu nó.

Làm quen với việc đọc lại cuộc đời mình sẽ giáo

dục cách nhìn, làm sắc nét nó, giúp nó ghi nhận

những phép lạ nhỏ mà Thiên Chúa nhân lành làm

cho chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta nhận ra điều

này, chúng ta nhận thấy những hướng khả hữu
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khác giúp củng cố hương vị bên trong, sự bình yên

và sự sáng tạo của chúng ta. Trước hết, nó giúp

chúng ta thoát khỏi những định kiến độc hại. Người

ta đã nói một cách khôn ngoan rằng người không

biết quá khứ của mình bị kết án phải lặp lại nó. Thật

kỳ lạ: nếu chúng ta không biết con đường mình đã

đi, tức quá khứ, chúng ta luôn lặp lại nó, chúng ta đi

vòng vòng. Người đi vòng vòng không bao giờ tiến

về phía trước; nó không phải là tiến bộ,  nó giống

như con chó tự đuổi theo đuôi của mình;   họ luôn

đi theo cách này, lặp đi lặp lại mọi điều. 

Chúng ta có thể tự hỏi: đã có bao giờ tôi kể lại cuộc

đời mình cho ai chưa? Đây là một trải nghiệm tuyệt

vời của các cặp đính hôn, khi họ trở nên nghiêm

túc, kể câu chuyện cuộc đời của họ…
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Đây là một trong những hình thức giao tiếp đẹp đẽ

và thân mật nhất, kể lại cuộc đời của mình. Nó cho

phép chúng ta khám phá những điều chưa biết cho

đến nay, dù nhỏ bé và đơn giản, nhưng như Tin

Mừng nói, chính từ những điều nhỏ bé mà những

điều lớn lao mới phát sinh (xem Lc 16:10).

Cuộc đời của các thánh cũng tạo nên một trợ cụ

quý giá trong việc nhận biết phong cách của Thiên

Chúa trong đời sống của ta: cho phép ta làm quen

với cách hành động của Người. Hành vi của một số

vị thánh thách thức chúng ta, cho chúng ta thấy

những ý nghĩa và cơ hội mới. Thí dụ, đây là điều đã

xảy ra với Thánh Inhaxiô thành Loyola.  Khi mô tả

khám phá căn bản của đời mình, ngài bổ sung một

minh xác quan trọng, và ngài nói: “Từ kinh nghiệm,
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ngài suy ra rằng một số suy nghĩ khiến ngài buồn

bã, những suy nghĩ khác khiến ngài vui vẻ; và từng

chút một, ngài học biết tính đa dạng của các suy

nghĩ, tính đa dạng của những tinh thần khuấy động

trong ngài” (xem  , số 8). Biết điều xảy ra

trong chúng ta, biết, ý thức được.

Tự truyện

Biện phân là đọc một cách tường thuật những

khoảnh khắc tốt đẹp và những khoảnh khắc đen tối,

những niềm an ủi và nỗi buồn mà chúng ta trải qua

trong đời mình. Trong biện phân, chính trái tim nói

với chúng ta về Thiên Chúa, và chúng ta phải học

cách hiểu ngôn ngữ của nó.  Thí dụ, chúng ta hãy

hỏi vào cuối ngày: điều gì đã xảy ra hôm nay trong

lòng tôi? Một số người nghĩ rằng việc xét mình này

là để tính toán tính cân bằng của tội lỗi –
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và chúng ta phạm bao nhiêu tội lỗi – nhưng đó cũng

là để tự hỏi bản thân, “Điều gì đã xảy ra trong tôi, tôi

đã trải nghiệm niềm vui chưa? Điều gì đã mang lại

cho tôi niềm vui? Tôi có buồn không? Điều gì đã

mang lại cho tôi nỗi buồn? Và bằng cách này, chúng

ta học cách biện phân những gì xảy ra bên trong

chúng ta.
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Bài 7. Đối tượng của biện phân:  
Sự phiền muộn

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

TIẾP KIẾN CHUNG

Quảng trường Nhà thờ Thánh Phêrô 

Thứ Tư, 26 tháng 10 năm 2022

____________________________
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!

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng

Như chúng ta đã thấy

trong các bài giáo lý

trước, biện phân chủ

yếu không phải là một

thủ tục hợp luận lý; nó

tập chú vào các hành động, và các hành động cũng

có một hàm ý xúc cảm, điều này phải được nhìn

nhận, bởi vì Thiên Chúa nói với trái tim. Như vậy,

chúng ta đi vào phương thức xúc cảm đầu tiên, đối

tượng của sự biện phân, tức là sự phiền muộn. Nó

có nghĩa gì?
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Sự phiền muộn (desolation) được định nghĩa như

sau: “Sự tối tăm của linh hồn, sự xáo trộn bên trong,

sự thôi thúc hướng tới những điều thấp kém và trần

thế, sự bồn chồn do nhiều kích động và cám dỗ

khác nhau: do đó linh hồn nghiêng về sự ngờ vực,

không có hy vọng và không có tình yêu, và linh hồn

thấy mình lười biếng, lãnh đạm, buồn bã, như thể bị

tách rời khỏi Đấng Tạo Dựng và Chúa của nó”

(Thánh Inhaxiô thành Loyola,  , 317). Tất

cả chúng ta đều có kinh nghiệm về nó. Tôi tin rằng

bằng cách này hay cách khác, chúng ta đã trải qua

điều này, sự phiền muộn. Vấn đề là làm thế nào để

đọc được nó, vì nó cũng có một điều gì đó quan

trọng để nói với chúng ta, và nếu chúng ta vội vàng

loại bỏ nó, chúng ta có nguy cơ đánh mất nó.

Linh Thao
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Không ai muốn trở nên phiền muộn, buồn bã: điều

này đúng. Tất cả chúng ta đều mong muốn một

cuộc sống luôn vui vẻ, hạnh phúc và viên mãn. Tuy

nhiên, ngoài việc không thể – bởi vì nó không thể –

điều này cũng sẽ không tốt cho chúng ta. Thật vậy,

sự thay đổi từ một cuộc sống có xu hướng chiều

theo thói xấu có thể bắt đầu từ một tình huống 

về những điều người ta đã làm. Từ

nguyên của chữ này, “hối hận”, rất đẹp: sự hối hận

của lương tâm, tất cả chúng ta đều biết điều này.

Hối hận: theo nghĩa đen, chính là lương tâm cắn rứt

[trong tiếng Ý là  ], không cho phép hoà

bình. Alessandro Manzoni, trong cuốn  The

Betrothed, đã mô tả tuyệt vời cho chúng ta  về sự

hối hận như một cơ hội để thay đổi cuộc đời của 

buồn

bã, hối hận 

mordere
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một  con người. Đó là cuộc đối thoại nổi tiếng giữa

Đức Hồng Y Federico Borromeo và Người Vô Danh,

người, sau một đêm khủng khiếp, đã cho thấy mình

bị đánh bại bởi vị Hồng Y, người đã nói với anh ta

bằng những lời đáng ngạc nhiên: “Bạn có một số tin

tốt cho tôi; tại sao bạn lại ngần ngại nói nó ra? ”

Người kia nói, “Tin tốt?. Tôi đang có địa ngục trong

linh hồn […]. Hãy nói cho tôi biết, hãy nói cho tôi

biết, nếu ngài biết, ngài có thể mong đợi tin vui nào

từ một người như tôi”. “‘Thiên Chúa đã chạm vào

trái tim bạn, và đang kéo bạn đến với chính Người’,

vị Hồng Y đã trả lời một cách bình thản” (Ch.

23). Thiên Chúa chạm vào trái tim, và một điều gì

đó đến với anh chị em trong nội tâm, nỗi buồn, sự

hối hận về điều gì đó, và đó là lời mời gọi
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anh chị em  khởi hành trên một nẻo đường mới.

Người của Thiên Chúa biết cách nhận ra một cách

sâu xa những gì đang chuyển động trong trái tim.

Điều quan trọng là học cách đọc được nỗi buồn. Tất

cả chúng ta đều biết nỗi buồn là gì: tất cả chúng ta.

Nhưng chúng ta có biết làm thế nào để diễn giải nó?

Chúng ta có biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với

tôi không, nỗi buồn hôm nay đó? Trong thời đại của

chúng ta, nó – nỗi buồn – thường bị coi là tiêu cực,

như một căn bệnh cần tránh bằng mọi giá, nhưng

thay vào đó nó có thể là một hồi chuông báo động

không thể thiếu cho cuộc sống, mời gọi chúng ta

khám phá những cảnh quan phong phú và màu mỡ

hơn mà tính nhất thời và chủ trương thoát ly đời

không cho phép.
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Thánh Tôma định nghĩa nỗi buồn như một nỗi đau

của linh hồn:  giống như dây thần kinh đối với cơ

thể, nó chuyển hướng sự chú ý của chúng ta đến

một mối nguy hiểm có thể xảy ra, hoặc một lợi ích bị

coi thường (xem Summa Theologica I-II, q. 36, a.1).

Vì vậy, nó không thể thiếu đối với sức khỏe của

chúng ta; nó bảo vệ chúng ta khỏi làm hại bản thân

và những người khác. Sẽ nghiêm trọng và nguy

hiểm hơn nhiều nếu không cảm thấy điều này, và

cứ tiếp tục. Đôi khi nỗi buồn hoạt động như một đèn

giao thông: “Dừng lại, dừng lại! Nó màu đỏ, kìa.

Dừng lại”.

Mặt khác, đối với những người mong làm điều tốt,

nỗi buồn là một trở ngại kẻ cám dỗ dùng để mưu

toan làm nản lòng chúng ta. Trong trường hợp này,
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người ta phải hành động theo cách hoàn toàn trái

ngược với những gì đã được đề xuất, quyết tâm

tiếp tục những gì người ta đã đặt kế hoạch để làm

(xem  , 318). Hãy nghĩ đến công việc, học

hành, cầu nguyện, một cam kết đã được dấn thân:

nếu chúng ta bỏ rơi chúng ngay khi chúng ta cảm

thấy chán nản hoặc buồn bã, chúng ta sẽ không

bao giờ hoàn thành được bất cứ điều gì. Đây cũng

là một kinh nghiệm chung cho đời sống thiêng liêng:

Tin Mừng nhắc nhở chúng ta, con đường dẫn đến

sự tốt lành hẹp và dốc, nó đòi hỏi phải chiến đấu, tự

chinh phục.

Linh Thao



ĐTC Phanxicô – Loạt Bài Giáo lý về Biện phân 

Page 95

Bản dịch Việt ngữ: Vũ Văn An - Nguồn: vietcatholicnews.org

Tôi bắt đầu cầu nguyện, hoặc hiến thân cho một

công việc tốt lành, và kỳ cục thay, ngay lúc đó nhiều

điều xuất hiện trong đầu đòi phải được làm gấp – để

tôi không còn cầu nguyện hay làm việc thiện nữa.

Tất cả chúng ta đều trải qua điều này. Điều quan

trọng là đối với những ai muốn phục vụ Chúa, đừng

để mình bị phiền muộn dẫn ra sai lạc. Và điều này…

“Nhưng không, tôi không muốn, thật là nhàm

chán…” – hãy cẩn thận.  Thật không may, một số

người quyết định từ bỏ đời sống cầu nguyện, hoặc

sự lựa chọn họ đã chọn, hôn nhân hoặc đời sống tu

trì, bị thúc đẩy bởi sự phiền muộn, mà trước tiên

không dừng lại để xem xét trạng thái tâm trí này, và

đặc biệt là không có sự giúp đỡ của một người

hướng dẫn. Một quy tắc khôn ngoan nói rằng:
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. Chính thời gian sau đó, thay vì tâm

trạng lúc này, sẽ cho thấy sự tốt đẹp hay cách khác

của những lựa chọn của chúng ta.

không nên thay đổi khi bạn đang ở trong tình trạng

phiền muộn

Điều đáng lưu ý là trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã

đẩy lùi các cám dỗ với thái độ cương quyết

(x.  3:14-15; 4: 1-11; 16: 21-23). Các thử thách tấn

công Người từ mọi phía, nhưng luôn luôn tìm thấy

nơi Người sự kiên định, quyết tâm làm theo ý muốn

của Chúa Cha, chúng đã thất bại và không còn cản

trở con đường của Người nữa.  Trong đời sống

thiêng liêng, thử thách là một thời điểm quan trọng,

như Kinh Thánh nhắc nhở một cách minh nhiên khi

nói: “Khi bạn đến để phục vụ Chúa,  hãy chuẩn bị

cho mình để đón thử thách” (Hc 2,1).

Mt
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Nếu anh chị em muốn đi con đường tốt đẹp, hãy

chuẩn bị cho mình: sẽ có trở ngại, sẽ có cám dỗ, sẽ

có lúc buồn bã. Giống như khi một giáo sư kiểm tra

một sinh viên: nếu ông ta thấy rằng sinh viên đó biết

những điều cốt yếu của môn học, ông ta không

nhấn mạnh: sinh viên đã vượt qua việc kiểm tra.

Nhưng anh ta phải vượt qua việc kiểm tra.

Nếu chúng ta biết cách vượt qua nỗi cô đơn và

phiền muộn bằng sự cởi mở và ý thức, chúng ta có

thể thoát ra trong khi được củng cố về mặt nhân

bản và thiêng liêng. Không thử thách nào nằm ngoài

tầm với của chúng ta; không thử thách nào lớn hơn

những gì chúng ta có thể làm.  Nhưng đừng trốn

chạy thử thách: hãy xem xem thử nghiệm này có

nghĩa gì, tôi buồn, điều này có nghĩa là gì:
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tại sao tôi buồn? Lúc này tôi đang ở trong trạng thái

phiền muộn, điều này có nghĩa gì? Tôi đang ở trong

tình trạng phiền muộn và không thể tiếp tục, điều

này có nghĩa gì? Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta

rằng không ai bị cám dỗ ngoài khả năng của mình,

vì Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta và với Người

ở bên cạnh, chúng ta có thể chiến thắng mọi cám

dỗ (x.1 Cr 10,13). Và nếu chúng ta không vượt qua

được ngày hôm nay, chúng ta đứng dậy vào lúc

khác, chúng ta bước đi và chúng ta sẽ vượt qua nó

vào ngày mai. Nhưng chúng ta không được chết dí

– có thể nói như vậy – chúng ta không được tiếp tục

bị đánh bại bởi một khoảnh khắc buồn bã, phiền

muộn: hãy tiến về phía trước.
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Xin Chúa chúc phúc cho con đường này của đời

sống thiêng liêng, vốn luôn là một cuộc hành trình,

hãy can đảm lên!
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Bài 8. Tại sao chúng ta phiền muộn?

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

TIẾP KIẾN CHUNG

Quảng trường Nhà thờ Thánh Phêrô 

Thứ Tư, 16 tháng 11 năm 2022

____________________________
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Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng

và chào mừng anh chị em!

Hôm nay chúng ta hãy tiếp tục các bài giáo lý về

chủ đề biện phân. Chúng ta đã thấy tầm quan trọng

của việc    những gì đang xao động bên trong

chúng ta, để không đưa ra những quyết định vội

vàng, theo triều cảm xúc nhất thời, chỉ để hối tiếc

khi đã quá muộn. Nghĩa là, đọc những gì xảy ra và

sau đó đưa ra quyết định.

đọc
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Theo nghĩa này, ngay cả trạng thái tinh thần mà

chúng ta gọi là , khi mọi thứ trong lòng

đều tối tăm, buồn bã, trạng thái  này có

thể là cơ hội để phát triển. Thật vậy, nếu không có

một chút không hài lòng, một chút buồn bã lành

mạnh, một khả năng lành mạnh để sống trong cô

tịch và ở với chính mình mà không trốn chạy, thì

chúng ta có nguy cơ luôn ở ngoài bề mặt của sự vật

và không bao giờ tiếp xúc được với trung tâm của

sự hiện hữu của chúng ta. Sự phiền muộn tạo ra sự

“lay động linh hồn”: khi người ta buồn thì như thể

linh hồn như bị lay động; nó giúp chúng ta tỉnh táo,

khuyến khích sự cảnh giác và lòng khiêm tốn và

bảo vệ chúng ta khỏi cơn gió thất thường.

phiền muộn

phiền muộn 
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Chúng là những điều kiện không thể thiếu để tiến bộ

trong cuộc sống, và do đó, cả trong đời sống thiêng

liêng. Một sự thanh thản hoàn hảo nhưng “vô trùng”,

không cảm xúc, khi trở thành tiêu chuẩn của những

lựa chọn và hành vi, nó khiến chúng ta trở nên phi

nhân bản. Chúng ta không thể bỏ qua cảm xúc:

chúng ta là con người và cảm xúc là một phần của

nhân tính chúng ta; không hiểu cảm xúc thì ta là

người phi nhân bản, không cảm nghiệm được cảm

xúc thì ta cũng dửng dưng trước nỗi khổ của người

khác và không thể chấp nhận nỗi khổ của chính

mình. Ấy là chưa kể điều này: “sự thanh thản hoàn

hảo” như thế không thể đạt được bằng con đường

dửng dưng.
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Khoảng cách vô trùng này: “Tôi không can dự vào

sự việc, tôi giữ khoảng cách”: đó không phải là cuộc

sống, đó giống như chúng ta sống trong phòng thí

nghiệm, đóng cửa, để không có vi khuẩn, bệnh tật.

Đối với nhiều vị thánh nam nữ, thao thức là một

động lực quyết định để tạo ra một sự thay đổi trong

cuộc sống của họ. Sự thanh thản giả tạo này không

có tác dụng, trong khi sự bồn chồn lành mạnh, trái

tim bồn chồn, trái tim cố gắng tìm ra cách, là điều

tốt. Chẳng hạn, đây là trường hợp của Thánh

Augustinô thành Hippo hoặc của Thánh Edith Stein

hoặc Thánh Giuseppe Benedetto Cottolengo hoặc

Thánh Charles de Foucauld.
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Những lựa chọn quan trọng có một mức giá mà

cuộc sống mang lại, một mức giá nằm trong tầm tay

của mọi người: nghĩa là, những lựa chọn quan trọng

không đến từ xổ số, không; chúng có cái giá của nó

và anh chị em phải trả cái giá đó. Đó là cái giá mà

anh chị em phải trả bằng trái tim mình, đó là cái giá

của quyết định, cái giá của việc bỏ ra một chút nỗ

lực. Nó không miễn phí, nhưng nó có giá cả phải

chăng cho tất cả mọi người. Tất cả chúng ta đều

phải trả giá cho quyết định này để thoát khỏi trạng

thái thờ ơ, trạng thái luôn làm chúng ta thất vọng.
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Sự phiền muộn cũng là một lời mời gọi 

[gratuitousness], không phải lúc nào cũng và

chỉ hành động vì sự hài lòng về cảm xúc. Sự phiền

muộn mang đến cho chúng ta khả năng lớn lên, bắt

đầu một mối liên hệ trưởng thành hơn, đẹp đẽ hơn

với Chúa và với những người thân yêu, một mối liên

hệ không bị giản lược thành một sự trao đổi cho và

nhận đơn thuần. Thí dụ, hãy nghĩ tới thời thơ ấu

của chúng ta, hãy nghĩ: khi còn nhỏ, chúng ta

thường tìm kiếm cha mẹ để có được một thứ gì đó

từ các ngài, một món đồ chơi, tiền mua kem, một

việc cho phép… Và như thế chúng ta tìm các ngài

không phải vì các ngài, mà vì lợi ích của chúng

ta. Tuy nhiên, hồng phúc lớn nhất chính là cha mẹ,

và chúng ta hiểu điều này khi lớn lên.

cho

không 
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Nhiều lời cầu nguyện của chúng ta cũng phần nào

giống như thế: chúng là những lời cầu xin ơn phúc

ngỏ với Chúa mà không có bất cứ sự quan tâm

thực sự nào đối với Người. Chúng ta đi xin, đi xin, đi

xin Chúa. Tin Mừng ghi lại rằng Chúa Giêsu thường

bị bao vây bởi nhiều người, họ tìm kiếm Người để

được điều gì đó, chữa bệnh, giúp đỡ vật chất, chứ

không chỉ để được ở bên Người. Một số vị thánh,

và ngay cả một số nghệ sĩ, đã suy niệm về tình

trạng này của Chúa Giêsu: điều có vẻ lạ lùng, phi

thực tế là hỏi Chúa: “Chúa có khỏe không?”.  Tuy

nhiên, đó lại là cách rất đẹp để đi vào mối liên hệ

đích thực, chân thành với nhân tính của Người, với

sự đau khổ của Người, ngay cả với sự cô tịch độc

đáo của Người.
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Với Người, với Chúa, Đấng muốn chia sẻ trọn vẹn

cuộc sống của Người với chúng ta.

Điều thật tốt cho chúng ta là học  , ở với

Chúa, học ở với Chúa mà  , y

như những gì xảy ra với những người chúng ta

chăm sóc: chúng ta muốn biết họ ngày càng nhiều

hơn, bởi vì điều tốt cho chúng ta là được ở bên họ.

ở với Người

không có động lực ẩn ý

Anh chị em thân mến, đời sống thiêng liêng không

phải là một kỹ thuật có sẵn để chúng ta sử dụng, nó

không phải là một chương trình “phúc lợi” nội tâm

do chúng ta hoạch định. Không. Đời sống thiêng

liêng là , với Thiên

Chúa, Đấng Hằng Sống, không thể bị giản lược vào

phạm trù của chúng ta.

mối liên hệ với Đấng Hằng Sống
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Và sự phiền muộn khi đó là câu trả lời rõ ràng nhất

cho lời phản bác cho rằng kinh nghiệm về Thiên

Chúa là một mơ tưởng, một phóng chiếu đơn giản

các ước muốn của chúng ta. Phiền muộn là không

cảm thấy gì, tất cả đều tối tăm: nhưng anh chị em

tìm kiếm Thiên Chúa trong sự phiền muộn.Trong

trường hợp này, nếu chúng ta nghĩ rằng đó là sự

phóng chiếu của những ước muốn của chúng ta,

chúng ta sẽ luôn luôn là những người lên kế hoạch,

và chúng ta sẽ luôn hạnh phúc và mãn nguyện,

giống như một đĩa hát lặp đi lặp lại cùng một bản

nhạc. Thay vào đó, những người cầu nguyện nhận

ra rằng kết quả :  các kinh

nghiệm và đoạn Kinh Thánh thường làm  chúng ta

xúc động lâu nay, ngày nay, thật kỳ lạ, 

không thể đoán trước
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chúng không khơi dậy bất cứ sự nhiệt tình nào. Và,

cũng thật bất ngờ, những kinh nghiệm, những cuộc

gặp gỡ và những bài đọc mà người ta chưa bao giờ

để ý hoặc người ta muốn tránh né – chẳng hạn như

kinh nghiệm về thập giá – mang lại bình an bao

la. Anh chị em đừng sợ sự phiền muộn, hãy kiên trì

tiến về phía trước, đừng chạy trốn nó. Và trong

phiền muộn cố gắng tìm trái tim của Chúa Kitô, tìm

kiếm Chúa. Và câu trả lời luôn luôn xuất hiện.

Vì thế, trước những khó khăn, anh chị em đừng bao

giờ nản lòng, nhưng hãy cương quyết đương đầu

với thử thách, với sự trợ giúp của ân sủng Thiên

Chúa, một ân sủng không bao giờ thiếu.
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Và nếu chúng ta nghe thấy bên trong mình một

tiếng nói khăng khăng muốn làm chúng ta sao lãng

việc cầu nguyện, chúng ta hãy học cách vạch mặt

nó như tiếng nói của tên cám dỗ; và đừng để chúng

ta bị ảnh hưởng: một cách đơn giản, chúng ta hãy

làm ngược lại những gì tên ấy nói với chúng ta!

Cảm ơn anh chị em.
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Bài 9. Đối tượng của biện phân:  
Sự an ủi

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

TIẾP KIẾN CHUNG

Quảng trường Nhà thờ Thánh Phêrô 

Thứ Tư, 23 tháng 11 năm 2022

____________________________
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Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!

Chúng ta tiếp tục bài giáo lý về việc biện phân thần

khí: làm thế nào để biện phân những gì đang xảy ra

trong trái tim của chúng ta, trong linh hồn của chúng

ta. Sau khi đã xem xét một số khía cạnh của sự

buồn phiền – cái bóng tối ấy của linh hồn – hôm nay

chúng ta hãy nói về niềm  , vốn là ánh sáng của

linh hồn, và là một yếu tố quan trọng khác để biện

phân, và không nên coi là việc đương nhiên, bởi vì

nó có thể tự dẫn đến hiểu lầm. Chúng ta phải hiểu

an ủi là gì, cũng như chúng ta đã cố gắng hiểu rõ

buồn phiền là gì.

an ủi
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An ủi thiêng liêng nghĩa là gì? Đó là việc trải nghiệm

được  , hệ ở việc người ta nhìn thấy

sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi sự; nó củng

cố đức tin và đức cậy, cũng như khả năng làm điều

tốt. Người trải nghiệm được sự an ủi không bỏ cuộc

trước khó khăn, vì họ cảm nghiệm được một sự

bình an mạnh hơn thử thách. Do đó, nó là một hồng

ân lớn lao cho đời sống thiêng liêng và cho cuộc

sống nói chung… Và trải nghiệm được niềm vui bên

trong này.

niềm vui nội tâm

An ủi là một chuyển động nội tâm chạm đến tận đáy

lòng chúng ta. Nó không hào nhoáng nhưng nhẹ

nhàng, tinh tế, như một giọt nước trên miếng bọt

biển (x. Thánh Inhaxiô Loyola, Linh Thao, 335):
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con người cảm thấy được bao bọc trong sự hiện

diện của Thiên Chúa, một cách luôn tôn trọng tự do

của chính họ. Nó không bao giờ là một điều lạc

điệu, cố gắng ép buộc ý chí của chúng ta, nó thậm

chí không phải là một sự phớn phở sảng khoái

thoáng qua: ngược lại, như chúng ta đã thấy, ngay

cả nỗi đau – chẳng hạn vì tội lỗi của người ta – có

thể trở thành một lý do để an ủi.

Chúng ta hãy nghĩ đến kinh nghiệm của Thánh

Augustinô khi ngài nói với mẹ ngài là Thánh nữ

Monica về vẻ đẹp của sự sống vĩnh cửu; hoặc nghĩ

đến niềm vui trọn vẹn của Thánh Phanxicô, vốn liên

kết với những hoàn cảnh rất khó chịu đựng;



ĐTC Phanxicô – Loạt Bài Giáo lý về Biện phân 

Page 116

Bản dịch Việt ngữ: Vũ Văn An - Nguồn: vietcatholicnews.org

và chúng ta hãy nghĩ đến nhiều vị thánh đã có thể

làm được những điều vĩ đại, không phải vì họ cho

mình là tuyệt hảo và có khả năng, nhưng vì họ đã bị

chinh phục bởi sự ngọt ngào êm đềm của tình yêu

Thiên Chúa. Nó là sự bình an mà Thánh Inhaxiô đã

ngạc nhiên ghi nhận nơi ngài khi đọc hạnh các

thánh. Được an ủi là được bình an với Thiên Chúa,

cảm thấy mọi sự được giải quyết trong bình an, mọi

sự hài hoà trong chúng ta. Đó là sự bình an mà

Thánh Edith Stein cảm thấy sau khi trở lại đạo; một

năm sau khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, bà viết –

chính Edith Stein cho biết điều này: «Khi tôi buông

mình theo cảm giác này, từng  chút một, một cuộc

sống mới bắt đầu tràn ngập tôi và – không có bất cứ

căng thẳng nào của ý chí tôi – thúc đẩy tôi
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hướng tới những thể hiện mới. Dòng sinh lực tuôn

trào này dường như bắt nguồn từ một hoạt động và

từ một sức mạnh không phải của tôi và sức mạnh

đó, không gây ra bất cứ bạo lực nào đối với tôi, trở

nên tích cực trong tôi» (

[Tâm lý học và Khoa học Tâm linh], Città

Nuova, 1996, 116). Nghĩa là, một nền hoà bình đích

thực là một nền hoà bình làm nảy mầm những tâm

tình tốt đẹp trong chúng ta.

Psychology and Spiritual

Sciences 

Niềm an ủi trước nhất liên quan tới  , nó

vươn tới tương lai, nó đưa chúng ta lên đường, nó

cho phép chúng ta thực hiện những sáng kiến cho

đến lúc đó vẫn luôn bị trì hoãn, hoặc thậm chí không

tưởng tượng ra, chẳng hạn như Phép Rửa của

Thánh Edith Stein.

đức cậy
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Sự an ủi là một sự bình an như vậy nhưng không

phải ngồi đó để tận hưởng nó, không, nó mang lại

cho anh chị em sự bình an và lôi kéo anh chị

em đến với Chúa và đưa anh chị em lên đường để

làm sự việc, làm những điều tốt đẹp. Trong những

lúc được an ủi, khi chúng ta được an ủi, chúng ta

luôn cảm thấy muốn làm thật nhiều điều tốt. Thay

vào đó, khi có một khoảnh khắc buồn phiền, chúng

ta cảm thấy muốn rút lui vào chính mình và không

làm gì cả… An ủi thúc đẩy anh chị em tiến tới, phục

vụ người khác, xã hội, con người. Sự an ủi thiêng

liêng không thể được “lái như lái máy bay” – bây giờ

anh chị em không thể nói rằng sự an ủi đến, không,

nó không thể được lái như lái máy bay – nó không

thể được lập trình theo ý muốn, 
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đó là một hồng ân của Chúa Thánh Thần:  nó cho

phép một sự quen thuộc với Thiên Chúa, một sự

quen thuộc dường như hủy bỏ mọi phân cách.

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, khi viếng thăm

vương cung thánh đường Santa Croce in

Gerusalemme, ở Rôma lúc 14 tuổi, đã chạm vào

chiếc đinh được tôn kính ở đó, một trong những

chiếc đinh đã đóng đinh Chúa Giêsu. Thánh Têrêxa

cảm thấy sự dạn dĩ này như một phương tiện

chuyên chở tình yêu và sự tự tin. Và rồi bà viết: "Tôi

đã thực sự quá táo bạo. Nhưng Chúa nhìn thấy tận

đáy lòng, Người biết rằng ý định của tôi là trong

sáng […]. Tôi đã hành động với Người như một đứa

trẻ tin rằng mọi sự đều được phép và coi kho báu
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của Cha như của riêng mình” (Bản thảo tự truyện,

183). Sự an ủi là tự phát, nó khiến anh chị em làm

mọi sự một cách tự nhiên, như thể chúng ta là

những đứa trẻ. Trẻ em rất tự nhiên, và sự an ủi dẫn

anh chị em trở nên tự phát với sự ngọt ngào, với

chính sự bình an lớn lao. Một cô gái mười bốn tuổi

cho chúng ta một mô tả tuyệt vời về sự an ủi thiêng

liêng: người ta nhận thấy một cảm giác dịu dàng đối

với Thiên Chúa, khiến người ta mạnh dạn ước

muốn tham gia vào chính sự sống của Người,  làm

những gì đẹp lòng Người, vì chúng ta cảm thấy

quen thuộc với Người, chúng ta cảm thấy nhà của

Người là nhà của chúng ta, chúng ta cảm thấy được

chào đón, được yêu thương, được phục hồi.
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Với niềm an ủi này, người ta không bỏ cuộc  trước

những  khó khăn: thực vậy, với cùng một sự táo

bạo, Têrêsa đã xin phép Đức Thánh Cha được vào

Dòng Cát Minh, mặc dù còn quá trẻ, và ước nguyện

của bà đã được lắng nghe. Điều đó có nghĩa gì?

Điều đó có nghĩa là sự an ủi làm cho chúng ta mạnh

dạn: khi chúng ta ở trong thời kỳ tăm tối, buồn

phiền, chúng ta nghĩ rằng: “Tôi không có khả năng

làm điều này”. Sự tuyệt vọng khiến anh chị em

xuống tinh thần, khiến anh chị em nhìn mọi sự đều

trở nên đen tối: “Không, tôi không làm được, tôi

không làm đâu”. Thay vào đó, trong những lúc được

an ủi, anh chị em nhìn cùng những sự việc đó theo

cách khác và nói:  “Không, tôi sẽ tiến tới, tôi sẽ làm

điều ấy”. “Nhưng anh chị em có chắc không?”
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“Tôi cảm nhận được sức mạnh của Chúa và tôi tiến

tới”. Và vì vậy niềm an ủi thúc đẩy anh chị em tiến

tới và làm những điều mà trong thời kỳ buồn phiền,

anh chị em sẽ không thể làm được; thúc đẩy anh

chị em thực hiện bước đầu tiên. Đó là vẻ đẹp của

sự an ủi.

Nhưng chúng ta hãy cẩn thận. Chúng ta phải phân

biệt rõ ràng niềm an ủi đến từ Thiên Chúa với

những niềm an ủi giả tạo. Điều gì đó tương tự xảy

ra trong đời sống thiêng liêng với điều xảy ra trong

các sản phẩm của con người: có bản gốc và có bản

sao. Nếu sự an ủi đích thực giống như một giọt

nước trên miếng bọt biển, nó mềm mại và gần gũi, 
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sự bắt chước của nó to hơn và sặc sỡ hơn, chúng

là sự nhiệt tình thuần túy, chúng là những tia chớp

nhoáng, không có thực chất, chúng dẫn đến sự thu

mình vào chính mình và không quan tâm đến những

người khác. Sự an ủi giả dối cuối cùng khiến chúng

ta trống rỗng, xa rời trung tâm hiện hữu của chúng

ta. Vì lý do này, khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc,

bình yên, chúng ta có khả năng làm bất cứ điều gì.

Nhưng chúng ta đừng nhầm lẫn sự yên bình đó với

một sự nhiệt tình thoáng qua, bởi vì sự nhiệt tình

này có đó hôm nay, nhưng rồi nó rơi rụng và biến

mất dạng.

Đó là lý do tại sao phải có sự biện phân, ngay cả khi

ta cảm thấy được an ủi. Bởi vì sự an ủi giả tạo có

thể trở thành mối nguy hiểm nếu chúng ta tìm kiếm
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nó như một mục đích trong chính nó, một cách ám

ảnh và quên Chúa. Như Thánh Bernard đã

nói, người ta tìm kiếm sự an ủi của Thiên Chúa chứ

không tìm kiếm Thiên Chúa của sự an ủi. Chúng ta

phải tìm kiếm Chúa và Chúa, với sự hiện diện của

Người, an ủi chúng ta, giúp chúng ta tiến bước. Và

đừng tìm kiếm vị Thiên Chúa chỉ mang lại cho

chúng ta sự an ủi ở đời này: không, điều này không

đúng, chúng ta không nên quan tâm đến điều này.

Đó là sự năng động của đứa trẻ mà chúng ta đã nói

đến lần trước, đứa trẻ tìm kiếm cha mẹ mình chỉ để

lấy đồ của họ chứ không tìm kiếm chính họ: nó tìm

kiếm lợi ích của chính nó.  “Thưa bố, thưa mẹ” Và

trẻ em biết làm điều này thế nào, biết chơi thế

nào…, khi gia đình chia rẽ,
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chúng  có thói quen đến với người này và đến với

người nọ, điều này không tốt, điều này không phải

là an ủi, nhưng là lợi ích bản thân. Chúng ta cũng

có nguy cơ sống mối liên hệ với Thiên Chúa một

cách trẻ con, tìm kiếm tư lợi của mình, cố gắng hạ

thấp Thiên Chúa thành một đối tượng để chúng ta

sử dụng và tiêu thụ, đánh mất hồng ân đẹp nhất là

chính Người. Như vậy, chúng ta tiến bước trong

cuộc sống của mình, một cuộc sống diễn ra giữa sự

an ủi của Thiên Chúa và sự đau buồn của tội lỗi thế

gian, nhưng biết cách phân biệt khi nào nó là niềm

an ủi phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng ban cho anh

chị em bình an tận đáy linh hồn, khi nào nó là một

sự nhiệt tình thoáng qua, vốn không xấu,  nhưng

không phải là niềm an ủi của Thiên Chúa.
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Bài 10. Đối tượng của biện phân:
Niềm an ủi đích thực

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

TIẾP KIẾN CHUNG

Quảng trường Nhà thờ Thánh Phêrô 

Thứ Tư, 30 tháng 11 năm 2022

____________________________
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Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!

Tiếp tục suy tư về sự biện phân, và đặc biệt về kinh

nghiệm thiêng liêng được gọi là “sự an ủi”, mà

chúng ta đã nói vào Thứ Tư tuần trước, chúng ta tự

hỏi: làm thế nào nhận ra sự an ủi đích thực? Đây là

một câu hỏi rất quan trọng để có sự biện phân tốt,

để không bị nhầm lẫn trong việc tìm kiếm điều thiện

đích thực của chúng ta.
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Chúng ta có thể tìm thấy một số tiêu chuẩn trong

một đoạn của Linh Thao của Thánh Inhaxiô thành

Loyola. Thánh Inhaxiô nói, “

” (n. 333).

Nếu trong các suy nghĩ,

mọi sự đều tốt từ phần đầu, phần giữa và phần

cuối, và nếu mọi sự đều hướng về điều thiện, thì đó

là dấu hiệu của thiên thần tốt lành. Mặt khác, có thể

trong dòng suy nghĩ, một điều gì đó xấu xa hoặc

làm ta chia trí hoặc ít tốt hơn những gì linh hồn đã

định làm trước đó, hoặc điều gì đó làm suy yếu linh

hồn, khiến nó bồn chồn, đặt nó vào thế bồn chồn và

lấy đi sự bình yên, lấy đi của nó sự thanh tĩnh và

yên tĩnh nó vốn có trước đó: thì đó là một dấu hiệu

rõ ràng cho thấy các suy nghĩ này phát xuất từ một

tinh thần xấu xa
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Vì đó đúng là sự thật: có những niềm an ủi chân

thật, nhưng cũng có những niềm an ủi không chân

thật. Và vì thế, chúng ta phải hiểu rõ con đường an

ủi: nó đi như thế nào và nó dẫn tôi đến đâu? Nếu nó

đưa tôi đến một điều gì đó không ổn, không tốt, thì

niềm an ủi này không có thật, là “giả mạo” chúng ta

hãy nói vậy.

Và đây là những chỉ dẫn có giá trị, đáng được nhận

định ngắn gọn. Điều đó có nghĩa gì khi nguyên tắc

hướng tới điều tốt, như Thánh Inhaxiô nói về một

niềm an ủi tốt? Chẳng hạn, tôi nghĩ đến việc cầu

nguyện, và tôi thấy rằng nó đi kèm với tình cảm đối

với Chúa và người lân cận, nó mời gọi chúng ta
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thực hiện những cử chỉ quảng đại, bác ái: đó là một

nguyên tắc tốt. Thay vào đó, có thể nảy sinh ý nghĩ

trốn tránh một công việc hoặc một nhiệm vụ đã

được giao phó cho tôi: mỗi khi tôi phải rửa bát đĩa

hoặc dọn dẹp nhà cửa, tôi rất muốn bắt đầu cầu

nguyện! Điều này xảy ra trong tu viện. Nhưng cầu

nguyện không phải là trốn tránh bổn phận của mình,

trái lại, cầu nguyện giúp chúng ta nhận ra điều tốt

lành mà chúng ta được mời gọi thực hiện, ở đây và

bây giờ. Đó là về nguyên tắc.

Sau đó là các phương tiện: Thánh Inhaxiô nói rằng

phần đầu, phần giữa và phần cuối phải tốt. Nguyên

tắc như sau: tôi muốn cầu nguyện để khỏi phải rửa

bát: hãy đi rửa bát đi đã rồi hãy cầu nguyện.
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Sau đó là phần giữa, tức là điều đến sau, điều theo

sau ý nghĩ này. Tiếp tục với thí dụ trước, nếu tôi bắt

đầu cầu nguyện và, như người Biệt phái cầu

nguyện trong dụ ngôn (x.  Lc  18:9-14), tôi có xu

hướng tự mãn và coi thường người khác, có thể với

một trái tim hiềm thù và chua chát, thì đây chính là

những dấu hiệu cho thấy tinh thần ma quái đã sử

dụng suy nghĩ này như một chìa khóa để thâm nhập

vào trái tim tôi và truyền cảm xúc của nó cho tôi.

Nếu tôi đi cầu nguyện và những lời của người Biệt

phái khét tiếng hiện ra trong tâm trí tôi – “Lạy Chúa,

tôi tạ ơn Chúa vì tôi cầu nguyện, tôi không giống

như những người khác không tìm kiếm Chúa,
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không cầu nguyện” – ở đây, lời cầu nguyện này quả

kết thúc một cách tồi tệ. Sự an ủi của lời cầu

nguyện này là cảm thấy mình giống như một con

công dương dương tự đắc trước mặt Thiên Chúa,

và đó là một phương tiện không đi đến đâu.

Và sau đó là phần cuối: phần đầu, phần giữa và

phần cuối. Kết thúc là một khía cạnh mà chúng ta

đã gặp, đó là: một ý nghĩ dẫn tôi đến đâu? Thí dụ, ý

tưởng cầu nguyện đưa tôi đến đâu. Thí dụ, ở đây

có thể xảy ra việc tôi làm việc chăm chỉ vì một công

việc cao đẹp và xứng đáng, nhưng nó thúc đẩy tôi

không cầu nguyện nữa, vì tôi bận nhiều việc quá, tôi

thấy mình ngày càng gây hấn và nhiều thói hư hơn,

tôi tin rằng mọi sự đều phụ thuộc vào tôi, đến mức
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mất niềm tin vào Thiên Chúa, đây rõ ràng là hành

động của tinh thần xấu xa. Tôi bắt đầu cầu nguyện,

sau đó trong lời cầu nguyện, tôi cảm thấy toàn

năng, mọi sự phải nằm trong tay tôi vì tôi là người

duy nhất biết cách tiến hành công việc: rõ ràng là

không có tinh thần tốt lành ở đó. Chúng ta phải xem

xét cẩn thận con đường cảm xúc của chúng ta, con

đường cảm xúc tốt, con đường an ủi, khi chúng ta

muốn làm điều gì đó. Thế nào là phần đầu, thế nào

là phần giữa và thế nào là phần cuối.

Phong cách của kẻ thù – khi chúng ta nói đến kẻ

thù, chúng ta nói đến ma quỷ, bởi vì ma quỷ tồn tại,

hắn tồn tại! – phong cách của hắn, như chúng ta

biết, là trình bày bản thân một cách tinh vi, trá hình:
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hắn bắt đầu từ những gì thân thiết nhất đối với

chúng ta rồi lôi kéo chúng ta đến với hắn, từng chút

một: cái ác thâm nhập một cách giấu diếm mà

chúng ta không hề hay biết.  Và với thời gian, sự

mềm mại trở thành sự cứng rắn: suy nghĩ này tự

bộc lộ như nó là trên thực tế.

Do đó, điều quan trọng là phải xem xét một cách

kiên nhẫn nhưng không thể thiếu nguồn gốc và sự

thật của các suy nghĩ của mình; đây là lời mời gọi

học hỏi từ các kinh nghiệm, từ những gì xảy ra với

chúng ta, để không lặp lại những sai lầm tương tự.

Càng tự biết mình, chúng ta càng hiểu rõ nơi ma

quỷ xâm nhập, “mật khẩu” của nó, cửa vào trái tim
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chúng ta, đó là những điểm mà ở đó chúng ta nhạy

cảm nhất, để chú ý đến chúng cho tương lai.  Mỗi

người chúng ta đều có những điểm nhạy cảm nhất,

những điểm yếu nhất trong nhân cách của chính

mình: và từ đó tinh thần xấu xa len lỏi vào dẫn dắt

chúng ta đi vào con đường lầm lạc, hoặc đưa chúng

ta xa rời con đường chân thiện. Tôi đi cầu nguyện

nhưng điều đó làm tôi xa rời việc cầu nguyện.

Các thí dụ có thể được nhân thừa theo ý muốn,

phản ảnh thời đại của chúng ta. Đây là lý do tại sao

việc kiểm điểm lương tâm hàng ngày là điều rất

quan trọng: trước khi kết thúc một ngày, anh chị em

hãy dừng lại đôi chút. Chuyện gì đã xảy ra? Không

phải trên báo, không phải trong cuộc sống:
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điều gì đã xảy ra trong trái tim tôi? Trái tim tôi có lưu

ý không? Nó có lớn ra không? Có phải đó là con

đường đã đi qua mọi sự mà tôi không hề hay biết?

Điều gì đã xảy ra trong trái tim tôi? Và sự kiểm điểm

này rất quan trọng, nó là nỗ lực quý giá để đọc lại

trải nghiệm từ một quan điểm đặc thù.  Nhận ra

những gì đang xảy ra là điều quan trọng, đó là dấu

hiệu cho thấy ơn Chúa đang hoạt động trong chúng

ta, giúp chúng ta lớn lên trong tự do và ý

thức. Chúng ta không đơn độc: chính Chúa Thánh

Thần ở cùng chúng ta. Chúng ta hãy xem sự việc

diễn ra như thế nào.

Niềm an ủi đích thực là một kiểu xác nhận rằng

chúng ta đang làm điều Thiên Chúa muốn nơi
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chúng ta, rằng chúng ta đang đi trên con đường của

Người, nghĩa là trên con đường của sự sống, của

niềm vui, của bình an. Trên thực tế, sự biện phân

không chỉ tập trung vào điều tốt hay điều tốt nhất có

thể, mà còn vào điều tốt cho tôi ở đây và bây

giờ: Tôi được kêu gọi lớn lên ở đấy, bằng cách đặt

giới hạn cho những đề xuất quyến rũ nhưng không

thực tế, để không bị lừa dối trong việc tìm kiếm

những điều tốt đẹp thực sự.

Anh chị em thân mến, chúng ta phải hiểu, tiến lên

trong việc thấu hiểu những gì đang xảy ra trong trái

tim chúng ta. Và để làm được điều đó, chúng ta cần

kiểm điểm lương tâm, để xem điều gì đã xảy ra hôm
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nay. “Hôm nay tôi tức giận, tôi không làm việc này

việc nọ…”: nhưng tại sao? Vượt trên lý do tại sao là

tìm kiếm gốc rễ của những sai lầm này.  “Nhưng,

hôm nay tôi hài lòng nhưng tôi thấy nhàm chán vì

phải giúp đỡ những người này, nhưng cuối cùng tôi

cảm thấy hài lòng, hài lòng với việc giúp đỡ này”: và

có Chúa Thánh Thần. Anh chị em hãy học cách đọc

trong cuốn sách trái tim chúng ta những gì đã xảy ra

trong ngày. Anh chị em làm điều đó đi, chỉ hai phút

thôi, nhưng nó sẽ rất tốt cho anh chị em, tôi bảo

đảm với anh chị em.
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Bài 11. Xác nhận quyết định tốt

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

TIẾP KIẾN CHUNG

Hội trường Phaolô VI  

Thứ Tư, 7 tháng 12 năm 2022

____________________________
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Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!

Trong tiến trình biện phân, điều quan trọng là phải

luôn chú ý đến giai đoạn ngay sau khi quyết định

được đưa ra, để nắm vững 

hoặc những dấu hiệu bác bỏ quyết

định đó. Tôi phải đưa ra quyết định, [vì vậy] tôi thực

hiện việc biện phân, ủng hộ hay phản đối, cảm xúc

của tôi ra sao, tôi cầu nguyện… sau đó tiến trình

này kết thúc và tôi đưa ra quyết định, rồi đến phần

mà chúng ta phải cẩn thận, anh chị em thấy

không? Bởi vì trong cuộc sống, một số quyết định

không tốt và có những dấu hiệu bác bỏ chúng, trong

khi mặt khác, những quyết định tốt được xác nhận.

các dấu hiệu xác nhận

quyết định đó 



ĐTC Phanxicô – Loạt Bài Giáo lý về Biện phân 

Page 141

Bản dịch Việt ngữ: Vũ Văn An - Nguồn: vietcatholicnews.org

Thật vậy, chúng ta đã thấy thời gian là tiêu chuẩn

căn bản để nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa giữa

rất nhiều tiếng nói khác. Chỉ một mình Người là

Chúa tể của thời gian: đó là dấu hiệu cho thấy sự

độc đáo của Người, giúp phân biệt Người với

những giả mạo nhân danh Người mà không thực sự

như vậy. Một trong những dấu hiệu đặc biệt của tinh

thần tốt là nó truyền đạt 

.Nếu anh chị em cân nhắc sâu sắc hơn, rồi

đưa ra quyết định thì điều này mang lại cho anh chị

em sự bình an kéo dài theo thời gian, đây là một

dấu hiệu tốt và cho thấy con đường của anh chị em

tốt đẹp. Một sự bình an mang lại sự hài hoà, hiệp

nhất, nhiệt thành, sốt sắng.

một sự bình an kéo dài với

thời gian
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Anh chị em ra khỏi tiến trình “đào sâu” tốt hơn so

với khi anh chị em bước vào.

Thí dụ, nếu tôi quyết định dành thêm nửa giờ để

cầu nguyện, và rồi tôi thấy rằng tôi sống những

khoảnh khắc khác trong ngày tốt hơn, tôi thanh thản

hơn, bớt lo lắng hơn, tôi làm việc cẩn thận và hăng

hái hơn, ngay cả mối tương quan với một số người

khó tính cũng trở nên suông sẻ hơn… Đây đều là

những dấu hiệu quan trọng cho thấy quyết định

được đưa ra là tốt lành. Đời sống thiêng liêng là một

vòng tuần hoàn: sự tốt lành của một lựa chọn mang

lại lợi ích cho mọi lĩnh vực trong cuộc sống của

chúng ta. Vì đó là việc tham gia vào óc sáng tạo của

Thiên Chúa.
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Chúng ta   có thể nhận

ra 

giúp chúng

ta thấy thời gian sau

quyết định như 

khả dĩ về tính tốt lành của nó, bởi vì khoảng

thời gian tiếp theo xác nhận tính tốt lành của quyết

định. Một cách nào đó, chúng ta đã gặp những khía

cạnh quan trọng này trong tiến trình dạy giáo lý

nhưng bây giờ chúng ta thấy một áp dụng nữa của

chúng.

một số khía cạnh

quan trọng 

một xác

nhận 

Khía cạnh đầu tiên là liệu quyết định đó có được coi

là một dấu hiệu khả hữu của việc đáp lại tình yêu
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thương và lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với

tôi hay không. Nó không phát sinh từ lòng sợ hãi,

không phát sinh từ sự tống tiền hay ép buộc về mặt

cảm xúc, nhưng phát sinh từ lòng biết ơn đối với

điều tốt lành đã nhận được, điều này thúc đẩy trái

tim sống tự do thoải mái trong mối tương quan với

Thiên Chúa.

Một yếu tố quan trọng khác là có cảm thức về 

– sự thanh thản đó, “Tôi

đang ở vị trí của tôi” – và cảm thấy anh chị em là

một phần của kế hoạch lớn hơn mà anh chị em

mong muốn được đóng góp. Tại Quảng trường

Thánh Phêrô có hai điểm chính xác – các tiêu điểm 

vị trí

của mình trong cuộc sống 
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của hình bầu dục – từ đó người ta có thể nhìn thấy

các cột Bernini thẳng hàng một cách hoàn

hảo. Tương tự như vậy, một người có thể nhận ra

họ đã tìm thấy điều họ tìm kiếm khi ngày sống của

họ trở nên trật tự hơn, khi họ cảm thấy các mối

quan tâm của họ hoà nhập với nhau nhiều hơn, khi

họ thiết lập được một hệ thống thứ bậc đúng đắn về

tầm quan trọng và khi họ có thể trải nghiệm điều

này một cách thoải mái, đối diện với những khó

khăn mới phát sinh một cách đầy năng lực và dũng

cảm mới. Đây là những dấu hiệu cho thấy anh chị

em đã có một quyết định tốt đẹp.
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Chẳng hạn, một dấu hiệu xác nhận tốt khác là việc

luôn được tự do đối với những gì đã được quyết

định, sẵn sàng đặt câu hỏi về nó, thậm chí từ bỏ nó

khi đối diện với những bác bỏ có thể xảy ra,  cố

gắng tìm thấy ở chúng một bài học có thể có từ

Thiên Chúa. Điều này không phải vì Người muốn

tước đoạt những gì chúng ta yêu quý, mà là để

sống nó một cách tự do, không bị ràng buộc. Chỉ có

Thiên Chúa mới biết điều gì thực sự tốt cho chúng

ta. Tính chiếm hữu là kẻ thù của điều tốt và nó giết

chết tình âu yếm. Hãy chú ý đến điều này: chiếm

hữu là kẻ thù của điều tốt, nó giết chết tình

cảm. Nhiều trường hợp bạo lực trong lĩnh vực gia

đình, mà chúng ta không may được đưa tin thường
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xuyên, hầu như luôn luôn phát sinh từ việc đòi

quyền sở hữu tình cảm của người khác, từ việc tìm

kiếm sự an toàn tuyệt đối, một điều giết chết tự do

và bóp nghẹt cuộc sống, biến nó thành địa ngục.

Chúng ta chỉ có thể yêu trong tự do, đó là lý do tại

sao Thiên Chúa tạo dựng chúng ta tự do, tự do

ngay cả khi nói không với Người. Dâng lên Người

những gì chúng ta yêu quý nhất là vì lợi ích tốt nhất

của chúng ta, giúp chúng ta sống điều đó theo cách

tốt nhất có thể có và trong sự thật, như một hồng

phúc mà Người đã ban cho chúng ta, như một dấu

chỉ lòng nhân từ nhưng không của Người, vì biết

rằng cuộc sống của chúng ta, cũng như toàn bộ lịch

sử, đều nằm trong bàn tay nhân từ của Người.
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Đó là điều Kinh Thánh gọi là kính sợ Thiên Chúa ,

nghĩa là tôn kính Thiên Chúa – 

 (x.Hc 1:1-18). Nó là sự sợ hãi loại bỏ

mọi nỗi sợ hãi khác, bởi vì nó hướng về Đấng là

Chúa tể của mọi sự. Trước nhan thánh Người,

không gì có thể làm chúng ta lo lắng. Đó là kinh

nghiệm kỳ diệu của Thánh Phaolô, được ngài diễn

tả như sau:  “Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà

sống dư dật cũng được.Trong mọi hoàn cảnh, no

hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả.

Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết”

(Pl 4:12-13).

không phải Thiên

Chúa làm tôi sợ hãi, nhưng là một sự kính trọng,

một điều kiện không thể thiếu để đón nhận hồng ân

Khôn Ngoan
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Đây là người tự do, người đã chúc tụng Thiên Chúa

cả khi điều tốt lành xảy đến lẫn khi điều không tốt

lành xảy đến: Xin ngợi khen Người, và chúng ta hãy

tiến về phía trước!

Nhận thức được điều này là rất quan trọng để đưa

ra quyết định tốt và nó trấn an chúng ta về những

điều chúng ta không thể kiểm soát hoặc dự đoán:

sức khỏe, tương lai, những người thân yêu, kế

hoạch của chúng ta.
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Điều quan trọng là niềm tin của chúng ta được đặt

vào Chúa của vũ trụ, Đấng yêu thương chúng ta vô

cùng và biết rằng chúng ta có thể cùng Người xây

dựng một điều gì đó tuyệt vời, một điều gì đó vĩnh

cửu. Cuộc đời của các thánh cho chúng ta thấy điều

này một cách đẹp đẽ nhất. Chúng ta hãy tiến lên,

luôn cố gắng đưa ra quyết định theo cách này, trong

lời cầu nguyện và cảm nhận những gì đang diễn ra

trong lòng mình, và tiến lên một cách từ từ. 

Anh chị em hãy can đảm lên!
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Bài 12. Cảnh giác

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

TIẾP KIẾN CHUNG

Hội trường Phaolô VI  

Thứ Tư, 14 tháng 12 năm 2022

____________________________



ĐTC Phanxicô – Loạt Bài Giáo lý về Biện phân 

Page 152

Bản dịch Việt ngữ: Vũ Văn An - Nguồn: vietcatholicnews.org

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!

Nay chúng ta đang bước vào giai đoạn cuối cùng

của hành trình giáo lý về biện phân. Chúng ta bắt

đầu từ gương sáng của Thánh Inhã thành Loyola;

sau đó chúng ta xem xét các yếu tố của sự biện

phân, tức cầu nguyện, biết mình, ước muốn và

“cuốn sách đời sống”; chúng ta tập trung vào sự

phiền muộn và an ủi, những thứ tạo thành “chất thể”

của nó; và sau đó chúng ta vươn tới việc xác nhận

sự lựa chọn được đưa ra.
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Tôi cho rằng đến lúc này, ta cần nhắc đến một một

thái độ cần thiết nếu chúng ta không muốn đánh

mất mọi công việc đã thực hiện để biện phân điều

tốt nhất và đưa ra quyết định đúng đắn, và đó là thái

độ  . Chúng ta đã nói tới việc biện phân, an

ủi và phiền muộn; chúng ta đã chọn một điều gì

đó… mọi điều đang diễn ra tốt đẹp, nhưng bây giờ,

phải  : phải có thái độ  . Bởi vì trên

thực tế, có một mối nguy, đó là “trò không chịu

chơi”, tức là Ma quỷ, nó có thể phá hỏng mọi sự,

khiến chúng ta quay lại từ đầu, trong một tình trạng

thậm chí còn tệ hơn trước, thực sự như vậy. Và

điều này có thể xảy ra, vì vậy chúng ta phải chú ý và

cảnh giác. 

cảnh giác

cảnh giác cảnh giác
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Đây là lý do tại sao  là điều không thể

thiếu được. Vì vậy, hôm nay có vẻ thích hợp để

nhấn mạnh thái độ này, điều mà tất cả chúng ta đều

cần để diễn trình biện phân được thành công và duy

trì như vậy.

cảnh giác

Thật thế, trong lời rao giảng của mình, Chúa Giêsu

nhấn mạnh rất nhiều đến việc người môn đệ tốt

phải tỉnh thức, không ngủ gật, không để mình trở

nên quá tự tin khi mọi việc diễn ra tốt đẹp, nhưng

luôn  và sẵn sàng thi hành bổn phận của

mình.

cảnh giác 
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Chẳng hạn, trong  , Chúa

Giêsu nói: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn

cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn

cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở

ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh

thức, thì thật là phúc cho họ” (Lc 12,35-37).

Tin Mừng theo thánh Luca

Hãy tỉnh thức để bảo vệ trái tim của chúng ta và để

hiểu những gì đang xảy ra bên trong nó.

Đây là tâm trạng của các Kitô hữu đang chờ đợi sự

tái lâm cuối cùng của Chúa; nhưng nó cũng có thể

được hiểu là thái độ bình thường cần có trong cách

cư xử trong cuộc sống, để những lựa chọn tốt của

chúng ta, đôi khi được thực hiện sau
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cuộc biện phân đầy thách thức, có thể tiến hành

một cách kiên trì và nhất quán, và đơm hoa kết trái.

Như chúng ta đã nói, nếu thiếu cảnh giác, có nguy

cơ rất cao chúng ta sẽ đánh mất tất cả. Đó không

phải là mối nguy thuộc trật tự tâm lý, không, mà là

thuộc trật tự thiêng liêng, một cạm bẫy thực sự của

thần ác. Thật vậy, hắn đang chờ đợi chính thời điểm

trong đó chúng ta quá chắc chắn về bản thân, và

đây là mối nguy hiểm: “Nhưng tôi chắc chắn về

chính tôi, tôi đã thắng, bây giờ tôi rất ổn…” – đây là

thời điểm hắn đang chờ đợi, khi mọi thứ đang diễn

ra tốt đẹp, khi mọi thứ “đang bơi xuông xẻ” và

chúng ta “có gió trong cánh buồm”.
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Thật vậy, trong dụ ngôn ngắn của Tin Mừng mà

chúng ta đã nghe, có thuật lại rằng thần ô uế khi trở

về nhà từ nơi nó đã rời đi, “thấy nhà trống không, thì

quét dọn và sắp xếp ngăn nắp” (  12:44), nó thấy

nhà được chuẩn bị tốt, phải không? Mọi thứ đều ở

đúng vị trí của nó, mọi thứ đều theo thứ tự, nhưng

chủ nhân của ngôi nhà ở đâu? Ông không ở đấy.

Không có ai canh chừng và bảo vệ nó. Đây là vấn

đề. Chủ nhà không có ở nhà, ông đã bỏ đi, ông

đang phân tâm, tôi không biết; hoặc ông đang ở nhà

nhưng đang ngủ gật, và do đó, như thể ông không

ở đó. Ông không cảnh giác, ông không cảnh giác,

bởi vì ông quá tự tin và đã mất đi sự khiêm tốn để

bảo vệ trái tim của chính mình.

Mt
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Chúng ta phải luôn bảo vệ ngôi nhà của mình, trái

tim của chúng ta và không được phân tâm và đi

xa… bởi vì vấn đề là ở đây, như dụ ngôn đã nói.

Vì vậy, thần ác có thể lợi dụng điều này và quay trở

lại ngôi nhà đó. Tuy nhiên, Tin Mừng nói rằng hắn

không trở về một mình, mà cùng với “bảy ác thần

khác xấu xa hơn hắn” (câu 45). Một đại đội những

kẻ làm điều ác, một nhóm tội phạm. Nhưng, chúng

ta tự hỏi, làm sao có thể để chúng vào không bị

quấy rầy? Sao ông chủ không để ý? Há ông không

rất giỏi trong việc phân biệt và xua đuổi chúng đó

sao? Há ông đã không nhận được những lời khen

ngợi từ bạn bè và hàng xóm về  ngôi nhà đó, thật

đẹp và trang nhã, thật ngăn nắp và sạch sẽ đó sao?
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Ngôi nhà của trái tim, phải không? Đúng, nhưng có

lẽ chính vì điều này mà ông đã quá yêu ngôi nhà,

nghĩa là yêu chính mình, và không còn chờ đợi

Chúa nữa, chờ đợi Chàng Rể đến nữa; có lẽ vì sợ

phá hỏng trật tự đó mà ông không tiếp đón ai nữa,

ông không mời những người nghèo, những người

vô gia cư, những kẻ quậy phá… Có một điều chắc

chắn: ở đây có cả tính kiêu căng xấu  xa, tự cho

mình là đúng, là tốt, rất ngăn nắp. Rất thường nghe

có người nói: “Dạ, trước đây tôi hư, nhưng tôi đã

hoán cải rồi, bây giờ nhà cửa khang trang nhờ ơn

Chúa, bạn cứ yên tâm…”. Khi chúng ta tin tưởng

quá nhiều vào chính mình mà không tin tưởng vào

ân sủng của Thiên Chúa,  thì Kẻ Ác sẽ tìm được

cánh cửa mở. Vì vậy, nó tổ chức cuộc thám hiểm và
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chiếm hữu căn nhà. Và Chúa Giêsu kết luận: “Tình

trạng cuối cùng của người ấy trở nên tồi tệ hơn lúc

đầu” (câu 45).

Nhưng há chủ nhân không lưu ý sao? Không, bởi vì

đây là những con quỷ lịch sự: chúng vào mà bạn

không để ý, chúng gõ cửa, chúng lịch sự. “Không

sao đâu, đi, đi, vào đi…” và rồi cuối cùng chúng

nắm quyền kiểm soát linh hồn anh chị em. Anh chị

em hãy coi chừng lũ quỷ nhỏ này, lũ quỷ này… ma

quỷ lịch sự, khi nó giả vờ là một người phong nhã vĩ

đại, phải không? Vì hắn vào với việc chúng ta đi ra.

Anh chị em hãy bảo vệ ngôi nhà khỏi sự lừa dối

này, của những con quỷ lịch sự. Và tinh thần trần

tục luôn đi theo con đường này.
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Anh chị em thân mến, điều đó dường như là bất khả

nhưng thực tế là như vậy. Nhiều lần chúng ta thua,

nhiều lần chúng ta bị đánh bại trong các trận chiến,

vì sự thiếu sự  này. Có lẽ Chúa thường

ban cho biết bao ân sủng, rất nhiều ân sủng, nhưng

cuối cùng, chúng ta không kiên trì trong ân sủng này

và chúng ta đánh mất tất cả, vì chúng ta thiếu 

: chúng ta không canh giữ cửa ra vào. Và rồi

chúng ta đã bị lừa bởi một ai đó đi cùng, lịch sự,

hắn bước vào và, xin chào… Ma quỷ có những thứ

này. Bất cứ ai cũng có thể xác minh điều này bằng

cách nghĩ lại lịch sử bản thân của mình. Thực hiện

việc biện phân tốt và đưa ra một sự lựa chọn tốt là

chưa đủ.

cảnh giác 

cảnh

giác
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Không, như thế vẫn chưa đủ: chúng ta phải 

, bảo vệ ân sủng Thiên Chúa đã ban cho chúng

ta, nhưng hãy tỉnh thức, bởi vì anh chị em có thể nói

với tôi: “Nhưng khi con thấy một sự lộn xộn nào đó,

con nhận ra ngay đó là ma quỷ, đó là cơn cám

dỗ…”. Phải, nhưng lần này hắn cải trang thành thiên

thần: ma quỷ biết cách hoá trang thành thiên thần,

hắn bước vào với những lời lẽ nhã nhặn, và hắn

thuyết phục anh chị em, và cuối cùng, mọi chuyện

còn tồi tệ hơn lúc đầu… Chúng ta cần phải 

, canh giữ trái tim.  Nếu hôm nay tôi hỏi từng

người trong anh chị em, và cả tôi nữa, “Điều gì

đang xảy ra trong lòng anh chị em?”, có lẽ chúng ta

sẽ không biết nói sao cho hết; chúng ta sẽ nói một

hoặc hai điều, nhưng không phải tất cả.

cảnh

giác

cảnh

giác
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Anh chị em hãy canh thức con tim, vì tỉnh thức là

dấu hiệu của sự khôn ngoan, trước hết là dấu hiệu

của sự khiêm tốn, vì chúng ta sợ sa ngã, và khiêm

nhường là xa lộ của đời sống Kitô hữu. 

Cảm ơn anh chị em.
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Bài 13. Luôn thưa chuyện với  
Chúa Thánh Thần 

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

TIẾP KIẾN CHUNG

Hội trường Phaolô VI  

Thứ Tư, 21 tháng 12 năm 2022

____________________________



ĐTC Phanxicô – Loạt Bài Giáo lý về Biện phân 

Page 165

Bản dịch Việt ngữ: Vũ Văn An - Nguồn: vietcatholicnews.org

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!

Chúng ta hãy tiếp tục – chúng ta đang kết thúc –

loạt bài giáo lý về biện phân. Bất cứ ai đã theo dõi

những bài giáo lý này cho đến nay đều có thể nghĩ:

thực hành biện phân phức tạp làm sao! Trên thực

tế, chính cuộc sống mới phức tạp và nếu chúng ta

không học cách đọc nó, dù phức tạp như thế nào,

chúng ta có nguy cơ lãng phí cuộc đời mình, sử

dụng những chiến lược kết cục khiến chúng ta nản

lòng.
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Trong lần gặp gỡ đầu tiên, chúng ta đã thấy rằng

mỗi ngày, dù muốn hay không, chúng ta luôn thực

hiện những hành vi biện phân liên quan đến những

gì chúng ta ăn, đọc, tại nơi làm việc, trong các mối

liên hệ của chúng ta, mọi điều. Cuộc sống luôn đưa

ra cho chúng ta những lựa chọn, và nếu chúng ta

không đưa ra những lựa chọn có ý thức thì cuối

cùng chính cuộc đời sẽ chọn cho chúng ta, đưa

chúng ta đến nơi chúng ta không muốn.

Tuy nhiên, không nên thực hiện sự biện phân một

mình. Hôm nay, chúng ta hãy xem xét một cách

chuyên biệt hơn một số phương thế hỗ trợ về

phương diện này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho

việc thực hành biện phân không thể thiếu này trong
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đời sống thiêng liêng, ngay cả khi chúng ta đã gặp

chúng theo một cách nào đó trong quá trình học

giáo lý này. Nhưng một bản tóm tắt sẽ giúp chúng ta

rất nhiều.

Một trong những phương thế hỗ trợ không thể thiếu

đầu tiên là dùng Lời Chúa và giáo lý của Giáo hội

để lượng định. Chúng giúp chúng ta đọc được

những gì đang khuấy động trong lòng

mình, học cách nhận ra tiếng nói của Chúa và phân

biệt tiếng nói đó với những tiếng nói khác dường

như tranh giành sự chú ý của chúng ta, nhưng cuối

cùng lại khiến chúng ta bối rối. Kinh thánh cảnh cáo

chúng ta rằng tiếng nói của Chúa vang lên trong sự

thanh tĩnh, trong sự chú ý và trong im lặng.
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Chúng ta hãy nhớ lại kinh nghiệm của Tiên tri Êlia:

Chúa không phán với ông qua gió đập vỡ đá, cũng

như trong lửa hay động đất, nhưng Người phán với

ông qua làn gió nhè nhẹ (xem  1 Các Vua  19,11-

12). Đây là một hình ảnh rất đẹp giúp chúng ta hiểu

cách Chúa nói. Tiếng Chúa không tự áp đặt; Tiếng

nói của Chúa kín đáo, tôn trọng – cho phép tôi nói,

tiếng nói của Chúa thật khiêm tốn – và vì lý do đó,

tạo ra hoà bình. Và chỉ trong bình an chúng ta mới

có thể đi sâu vào trong chính mình và nhận

ra những ước muốn đích thực mà Chúa đã đặt để

trong lòng chúng ta. Nhiều khi không dễ đi vào sự

bình yên trong tâm hồn bởi vì chúng ta quá bận

rộn với việc này, việc kia, cả ngày… Nhưng xin anh

chị em hãy tĩnh tâm lại một chút, đi vào chính mình,
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vào trong chính mình. Dừng lại trong hai phút.

Chứng kiến những gì trái tim của anh chị em đang

cảm thấy. Anh chị em hãy làm điều này, nó sẽ giúp

ích cho chúng ta rất nhiều vì ngay lúc bình tâm đó,

tiếng Chúa liền nói: “Này, nhìn đây, nhìn kia, việc

con đang làm tốt lắm…”. Khi chúng ta cho phép

mình yên tĩnh, tiếng Chúa sẽ đến ngay lập tức.

Người đang đợi chúng ta làm điều này.

Đối với người tín hữu, Lời Chúa không chỉ là một

bản văn để đọc. Lời Chúa là sự hiện diện sống

động, là công trình của Chúa Thánh Thần an ủi,

hướng dẫn, ban ánh sáng, sức mạnh, lấy lại sức, và

niềm say mê cuộc sống. Đọc Kinh Thánh, đọc một

đoạn, một hay hai đoạn Kinh Thánh, giống như
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một bức điện tín ngắn của Thiên Chúa đi ngay vào

trái tim. Lời của Thiên Chúa là một chút – và tôi

không phóng đại ở đây – đó là một chút tiền vị thiên

đàng thực sự. Một vị thánh và mục tử vĩ đại, thánh

Ambrôsiô, giám mục Milan, hiểu rất rõ điều này, khi

ngài viết: “Khi tôi đọc Sách Thánh, Thiên Chúa trở

lại và bước đi trên thiên đàng trần gian” (Các thư,

49.3). Với Kinh Thánh, chúng ta mở cửa cho Chúa

bước đi. Thật thú vị.

Mối liên hệ cảm giới với Kinh thánh này, với Kinh

thánh, với Tin Mừng, dẫn chúng ta cảm nghiệm

được mối liên hệ cảm giới với Chúa Giêsu. Chúng

ta đừng sợ điều này! Trái tim nói với trái tim. Và đây

là một trợ cụ không thể thiếu khác không nên coi là
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đương nhiên. Chúng ta thường có một ý tưởng lệch

lạc về Thiên Chúa, nghĩ về Người như một quan toà

ủ rũ, một quan toà khắc nghiệt, sẵn sàng bắt quả

tang chúng ta. Trái lại, Chúa Giêsu mạc khải về một

Thiên Chúa đầy lòng cảm thương và dịu dàng đối

với chúng ta, sẵn sàng hy sinh bản thân để đến với

chúng ta, giống như người cha trong dụ ngôn đứa

con hoang đàng (x. Lc 15,11-32). Một lần, có người

hỏi – tôi không biết đó là một bà mẹ hay một bà, bà

đã nói với tôi điều này – “Tôi cần phải làm gì trong

thời điểm này?” – “thì, hãy lắng nghe Chúa, Người

sẽ cho chị biết chị nên làm gì. Hãy mở lòng ra với

Chúa”. Đây là lời khuyên tốt. Tôi nhớ có một lần, có

một cuộc hành hương của các bạn trẻ được thực

hiện mỗi năm một lần đến Đền thờ [Đức Mẹ] Lujan,
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cách thủ đô  Buenos Aires 70 km. Phải mất cả ngày

để đi hành hương ở đó. Tôi đã từng ngồi toà giải tội

ban đêm.  Một thanh niên khoảng 22 tuổi, xăm trổ

đầy mình… “Chúa ơi”, tôi nghĩ, “người này là ai

nhỉ?” Và anh ấy nói với tôi, “cha biết đấy, con đến vì

con có một vấn đề nghiêm trọng, và con đã nói với

mẹ con, và mẹ con nói với con, ‘Hãy đến với Đức

Mẹ. Hãy hành hương và Đức Mẹ sẽ cho con biết’.

Và con đã đến. Con đã tiếp xúc với Kinh thánh ở

đây. Con đã lắng nghe Lời Chúa và nó chạm đến

trái tim con và con cần phải làm điều này, điều này,

điều này, điều này”. Lời Chúa chạm đến trái tim và

thay đổi cuộc đời anh chị em. Và tôi đã chứng kiến

điều này nhiều lần. 
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Vì Chúa không muốn tiêu diệt chúng ta. Chúa muốn

chúng ta mạnh mẽ hơn,

Bất cứ ai đứng trước Tượng Chịu Nạn đều cảm

nhận được sự bình an mới tìm thấy, học biết không

sợ hãi Thiên Chúa vì trên thập giá,  Chúa

Giêsu không làm ai sợ hãi. Đó là hình ảnh của sự

yếu đuối hoàn toàn, đồng thời cũng là hình ảnh của

tình yêu trọn vẹn, có khả năng đối đầu với bất cứ

thử thách nào vì chúng ta. Các thánh luôn hướng về

Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh. Trình thuật Cuộc

Thương Khó của Chúa Giêsu là cách chắc chắn

nhất để đối đầu với sự dữ mà không bị nó lấn át. Ở

đó không có sự phán xét, 
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thậm chí không có sự cam chịu, bởi vì nó được

chiếu rọi bằng ánh sáng vĩ đại nhất, ánh sáng của

Lễ Phục sinh, cho phép chúng ta, trong những hành

động khủng khiếp đó, nhìn thấy một kế hoạch vĩ đại

hơn mà không một ngăn cản, trở ngại hay thất bại

nào có thể phá vỡ. Lời Chúa luôn khiến chúng ta

nhìn vào một khía cạnh khác – nghĩa là, thập giá ở

đây, điều này thật khủng khiếp, nhưng cũng có điều

gì khác nữa, đó là hy vọng, là phục sinh. Lời Chúa

mở mọi cánh cửa vì Người là cửa, Người là Chúa.

Chúng ta hãy cầm lấy Tin Mừng, cầm lấy Kinh

Thánh trong tay – 5 phút mỗi ngày, không hơn. Hãy

mang theo một cuốn Tin Mừng bỏ túi bên mình,

trong ví của anh chị em, và khi anh chị em đi du lịch,

hãy đọc nó một chút.
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Đọc một đoạn văn nhỏ trong ngày. Hãy để Lời Chúa

đến gần trái tim anh chị em. Hãy làm điều này và

anh chị em sẽ thấy cuộc sống của anh chị em thay

đổi như thế nào,  với sự gần gũi của Lời

Chúa.  “Vâng, thưa cha, nhưng con đã quen đọc

cuộc đời của các thánh”. Điều này là tốt. Nhưng

đừng bỏ bê Lời Chúa. Hãy mang Tin Mừng theo

anh chị em. Một phút mỗi ngày….
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Thật đẹp khi nghĩ về cuộc sống của chúng ta với

Chúa như một mối liên hệ với một người bạn, một

mối liên hệ lớn lên từng ngày. Tình bạn với Chúa.

Đã có bao giờ anh chị em nghĩ về điều này chưa?

Thế nhưng, đây là cách! Hãy nghĩ về Chúa, Đấng

ban cho chúng ta… Chúa không ban cho chúng ta

quá nhiều sao? Chúa yêu chúng ta, Người muốn

chúng ta là bạn hữu của Người. Tình bạn với

Chúa có thể thay đổi trái tim. Lòng đạo đức là một

trong những hồng ân cao cả của Chúa Thánh Thần,

ban cho chúng ta khả năng nhận ra tình phụ tử

của Thiên Chúa.
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 Và tình yêu này nhắc nhở chúng ta về một sự trợ

giúp lớn lao khác, ân sủng của Chúa Thánh Thần,

Đấng hiện diện trong chúng ta và hướng dẫn chúng

ta, làm cho Lời Chúa mà chúng ta đọc trở nên sống

động, gợi lên những ý nghĩa mới, mở ra những ánh

cửa dường như đã đóng, chỉ ra những con đường

trong cuộc sống nơi dường như chỉ có bóng tối và

hoang mang.

Chúng ta có một người Cha dịu dàng, một người

Cha trìu mến, một người Cha yêu thương chúng ta,

người luôn yêu thương chúng ta. Khi trải nghiệm

điều này, trái tim chúng ta tan chảy và những nghi

ngờ, sợ hãi, cảm giác không xứng đáng tan biến.

Không gì có thể cản trở tình yêu đến từ việc tiếp xúc

với Chúa.
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Tôi hỏi anh chị em – Anh chị em có cầu nguyện với

Chúa Thánh Thần chưa?  Nhưng Người là ai? Đấng

Vô Danh Vĩ Đại. Chắc chắn, chúng ta cầu nguyện

với Chúa Cha bằng Kinh Lạy Cha. Chúng ta cầu

nguyện với Chúa Giêsu.  Nhưng chúng ta quên

Chúa Thánh Thần! Một lần nọ, khi đang dạy giáo lý

cho các em nhỏ, tôi đã đặt câu hỏi: “Ai trong các

con biết Chúa Thánh Thần là ai?” Và một trong số

các em nói, “Con biết!” – “Và Người là ai?” – “Người

bại liệt”, em đó trả lời tôi! Em đó đã nghe nói, “the

Paraclete”, nhưng nghĩ rằng đó là “người tê liệt

[paraclytic]”. Biết bao lần – điều này khiến tôi nghĩ –

Chúa Thánh Thần ở đằng kia như một Người không

đáng kể.  Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống

cho linh hồn! Anh chị em hãy để Người vào.
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Anh chị em hãy nói chuyện với Chúa Thánh Thần

giống như anh chị em nói chuyện với Chúa Cha,

như anh chị em nói chuyện với Chúa Con.  Nói

chuyện với Chúa Thánh Thần – Đấng không hề bị

tê liệt, phải không? Người là sức mạnh của Giáo

hội, Người là người sẽ dẫn dắt anh chị em tiến tới.

Chúa Thánh Thần là sự biện phân trong hành động,

là sự hiện diện của Thiên Chúa trong chúng ta.

Người là ơn phúc, ơn phúc lớn nhất mà Chúa Cha

bảo đảm cho những ai cầu xin (x. Lc 11:13).  Và

Chúa Giêsu đã gọi Người là gì? “hồng ân” – “Hãy ở

lại đây tại Giêrusalem và chờ đợi hồng ân Thiên

Chúa”, đó là Chúa Thánh Thần. Thật thú vị khi sống

cuộc đời của chúng ta trong tình bạn với Chúa

Thánh Thần. Người thay đổi anh chị em,
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làm cho anh chị em phát triển. Các Giờ Kinh Phụng

Vụ mở ra những khoảnh khắc chính của việc cầu

nguyện hàng ngày với lời khẩn cầu này: “Lạy Thiên

Chúa, xin lưu tâm giúp đỡ con. Lạy Chúa, xin mau

mau cứu giúp con”. “Lạy Chúa, xin cứu giúp con!”

bởi vì một mình con không thể tiến tới, con không

thể yêu, con không thể sống…. Lời kêu gọi cứu rỗi

này là lời thỉnh cầu không thể kìm nén được, nó

tuôn chảy từ sâu thẳm con người chúng ta. Mục tiêu

của sự biện phân là nhận ra ơn cứu rỗi mà Thiên

Chúa đang thực hiện trong cuộc đời tôi. Nó nhắc

nhở tôi rằng tôi không bao giờ đơn độc và nếu tôi

gặp khó khăn, đó là vì tiền đặt cọc của trò chơi rất

cao. Chúa Thánh Thần luôn ở cùng chúng ta.  “Ôi,

thưa cha, con đã làm một việc thật tồi tệ.
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Con cần đi xưng tội. Con không thể làm bất cứ điều

gì…”. Được rồi, con đã làm một điều gì đó khủng

khiếp? Hãy trò chuyện với Chúa Thánh Thần, Đấng

đang ở với con và hãy nói với Người rằng: “Xin

giúp  con, con đã làm điều thật kinh khủng này…”

Đừng bao giờ anh chị em từ bỏ cuộc đối thoại này

với Chúa Thánh Thần. “Lạy Cha, con mắc tội trọng”

– điều đó không thành vấn đề. Hãy thưa chuyện với

Người để Người giúp đỡ và tha thứ cho anh chị em.

Đừng bao giờ anh chị em từ bỏ cuộc đối thoại này

với Chúa Thánh Thần. Và với những sự trợ giúp mà

Chúa ban cho chúng ta, chúng ta không cần phải sợ

hãi. Hãy tiếp tục tiến về phía trước, can đảm và hân

hoan.
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Bài 14. Đồng hành thiêng liêng

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

TIẾP KIẾN CHUNG

Hội trường Phaolô VI  

Thứ Tư, 4 tháng 1 năm 2023

____________________________
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!

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng

Trước khi bắt đầu bài giáo lý này, tôi muốn chúng ta

cùng tham gia với những người gần chúng ta đang

bày tỏ lòng kính trọng đối với Đức Bênêđictô XVI và

hướng tâm trí của tôi đến ngài, một vị thầy dạy giáo

lý vĩ đại. Suy nghĩ nhạy bén và có học thức của ngài

không phải là tự hướng vào mình, mà là có tính

giáo hội, bởi vì ngài luôn muốn đồng hành với

chúng ta trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Chúa

Giêsu, Đấng Chịu Đóng Đinh Phục Sinh, Đấng

Hằng Sống và là Chúa, là mục tiêu mà Đức

Bênêđictô XVI đã dẫn dắt chúng ta, nắm tay chúng 
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ta. Xin giúp chúng con tái khám phá nơi Chúa Kitô

niềm tin vui và niềm hy vọng sống.

Với bài giáo lý hôm nay, chúng ta kết thúc chu trình

dành riêng cho chủ đề Biện phân, và chúng ta làm

như vậy bằng cách hoàn tất bài giảng về những

phương tiện hỗ trợ có thể và phải hỗ trợ nó: hỗ trợ

tiến trình biện phân. Một trong số đó là  việc đồng

hành thiêng liêng, điều quan trọng trước hết và trên

hết là để hiểu biết về chính mình, điều mà chúng ta

đã thấy là điều kiện không thể thiếu để biện phân.

Nhìn vào gương một mình không phải lúc nào cũng

hữu ích, bởi vì người ta có thể thay đổi hình

ảnh. Thay vào đó, hãy nhìn vào gương với sự giúp

đỡ của người khác, điều này sẽ giúp ích rất nhiều
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vì người kia nói cho anh chị em biết sự thật – khi họ

trung thực – và do đó sẽ giúp ích cho anh chị em

Ân sủng của Thiên Chúa trong chúng ta luôn hoạt

động dựa trên bản chất của chúng ta. Nghĩ đến một

dụ ngôn Tin Mừng, chúng ta có thể so sánh ân sủng

với hạt giống tốt và bản chất với đất (x. Mc 4,3-9).

Trước hết, điều quan trọng là phải làm cho chính

mình được biết đến mà không sợ chia sẻ những

khía cạnh mỏng dòn mong manh nhất, nơi chúng ta

thấy mình nhạy cảm hơn, yếu đuối hơn hoặc sợ bị

phán xét. Làm cho bản thân được biết đến, bày tỏ

bản thân với một người đồng hành với chúng ta trên

hành trình của cuộc sống. Không phải họ quyết định

cho chúng ta, không: nhưng họ đồng hành với
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chúng ta. Bởi vì trên thực tế, sự mỏng dòn là của

cải thực sự của chúng ta: tất cả chúng ta đều giàu

có trong sự mỏng dòn; sự giàu có đích thực, mà

chúng ta phải học cách tôn trọng và chào đón, bởi

vì, khi nó được dâng lên Thiên Chúa, nó làm cho

chúng ta có khả năng dịu dàng, thương xót và yêu

thương. Khốn cho những người không cảm thấy sự

mỏng dòn: họ hà khắc, độc tài. Thay vào đó, những

người biết khiêm tốn thừa nhận điểm yếu của mình

sẽ thấu hiểu người khác hơn. Sự mỏng dòn – tôi có

thể nói – làm nên con người chúng ta. Không phải

ngẫu nhiên mà cơn cám dỗ đầu tiên trong ba cơn

cám dỗ của Chúa Giêsu trong sa mạc – cơn cám dỗ

liên quan đến cái đói – cố gắng cướp đi sự mỏng

dòn của chúng ta, cho chúng ta thấy nó như một
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sự dữ cần phải loại bỏ, một trở ngại để trở nên

giống Thiên Chúa. Tuy nhiên, đó là kho tàng quý giá

nhất của chúng ta: thực ra, để làm cho chúng ta nên

giống Người, Thiên Chúa đã muốn chia sẻ trọn vẹn

sự mỏng dòn của chúng ta. Anh chị em hãy nhìn lên

Tượng Chịu Nạn: Thiên Chúa đã xuống thế thật

mỏng dòn. Anh chị em hãy nhìn Cảnh Giáng Sinh,

nơi Người đến trong sự mỏng dòn vĩ đại của con

người. Người chia sẻ sự mỏng dòn mong manh của

chúng ta.

Và việc đồng hành thiêng liêng, nếu biết ngoan

ngoãn với Chúa Thánh Thần, sẽ giúp vạch trần

những hiểu lầm thậm chí nghiêm trọng trong

việc chúng ta xét mình và trong mối tương quan của
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chúng ta với Chúa. Tin Mừng trình bày nhiều thí dụ

khác nhau về những cuộc trò chuyện làm sáng tỏ và

giải phóng do Chúa Giêsu thực hiện. Chẳng hạn,

anh chị em hãy nghĩ đến những cuộc trò chuyện

với người phụ nữ Samaria, mà chúng ta đọc đi đọc

lại, và luôn luôn có sự khôn ngoan và dịu dàng của

Chúa Giêsu; anh chị em hãy nghĩ đến cuộc trò

chuyện với Giakêu, anh chị em hãy nghĩ đến người

phụ nữ tội lỗi, anh chị em hãy nghĩ đến Nicôđêmô

và các môn đệ Emmau: cách Chúa đến gần

họ.  Những người thực sự gặp gỡ Chúa Giêsu thì

không sợ mở lòng với Người, trình bày sự yếu đuối,

sự kém cỏi, sự mỏng dòn mong manh của mình. 
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Bằng cách này, việc chia sẻ chính mình của họ trở

thành một kinh nghiệm về ơn cứu độ,về sự tha thứ

được chấp nhận nhưng không.

Thuật lại trước mặt người khác những gì chúng ta

đã sống hoặc những gì chúng ta đang tìm kiếm giúp

làm sáng tỏ bản thân,  làm sáng tỏ nhiều suy nghĩ

đang ẩn tàng trong chúng ta  và thường làm phiền

chúng ta bằng những kiềm chế dai dẳng của chúng.

Đã bao nhiêu lần, trong những thời khắc đen tối,

những suy nghĩ đến với chúng ta như thế này: “Tôi

đã làm sai mọi thứ, tôi vô dụng, không ai hiểu tôi, tôi

sẽ không bao giờ làm được, tôi cam chịu thất bại”,

biết bao lần chúng ta đã nghĩ đến những điều

này. Những suy nghĩ sai lầm và độc hại, so sánh với
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những suy nghĩ khác giúp chúng ta lột mặt nạ, để

chúng ta cảm thấy được Chúa yêu thương và

quý trọng vì những điều chúng ta thực sự là, có khả

năng làm những điều tốt đẹp cho Người. Chúng ta

ngạc nhiên khám phá ra những cách nhìn sự vật

khác nhau, những dấu hiệu tốt luôn hiện diện trong

chúng ta. Đúng vậy, chúng ta có thể chia sẻ những

yếu đuối của mình với nhau, với người đồng hành

với chúng ta trong cuộc sống, trong đời sống thiêng

liêng, bất kể là bậc thầy của đời sống thiêng liêng,

bất kể là giáo dân, linh mục và nói: “Hãy xem điều gì

xảy ra cho tôi: Tôi là một kẻ khốn nạn, những điều

này đang xảy ra với tôi. Và người đồng hành trả lời:

“Vâng, tất cả chúng ta đều có những điều này”, việc

này giúp chúng ta làm sáng tỏ chúng và 
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xem gốc rễ từ đâu và từ đó vượt qua chúng. Người

đồng hành nam nữ không thay thế Chúa, không làm

công việc thay cho người được đồng hành, nhưng

đi bên cạnh họ, khuyến khích họ giải thích những gì

đánh động trong lòng họ, vốn là nơi chủ yếu để

Chúa nói với chúng ta. 

Người hướng dẫn tâm linh, người mà chúng ta gọi

là vị linh hướng – tôi không thích thuật ngữ này, tôi

thích người hướng dẫn tâm linh hơn, tốt hơn – là

người nói với anh chị em: “Được rồi, nhưng nhìn

đây, nhìn đây”, thu hút sự chú ý của anh chị em vào

những điều anh chị em có thể không lưu ý; họ giúp

anh chị em hiểu rõ hơn về những dấu chỉ thời đại,

tiếng nói của Chúa, tiếng nói của tên cám dỗ, tiếng 
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nói của những khó khăn mà anh chị em không thể

vượt qua. Đây là lý do tại sao điều rất quan trọng là

không hành trình một mình. Có một câu nói về sự

khôn ngoan của người Châu Phi – bởi vì họ có nền

huyền nhiệm bộ lạc – rằng: “Nếu bạn muốn đến đó

nhanh chóng, hãy đi một mình; nếu bạn muốn đến

nơi an toàn, hãy đi cùng những người khác”, đi

cùng, đi cùng người của anh chị em. Nó quan trọng.

Trong đời sống tinh thần, tốt hơn hết là được đồng

hành bởi một người biết về chúng ta và giúp đỡ

chúng ta. Và đây là sự đồng hành thiêng liêng.
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Việc đồng hành này có thể sinh hoa trái nếu cả hai

bên đều cảm nghiệm được tình nghĩa con cái và

tình họ hàng thiêng liêng. Chúng ta khám phá mình

là con Thiên Chúa lúc chúng ta khám phá mình là

anh em,con của cùng một Cha. Đó là lý do tại

sao,điều chủ yếu là phải trở thành  một phần của

cộng đồng hành trình. Chúng ta không đơn độc,

chúng ta là người của một dân tộc, của một quốc

gia, của một thành phố đang di chuyển, của một

Giáo hội, của một giáo xứ, của nhóm này… một

cộng đồng đang di chuyển. Người ta không đến với

Chúa một mình: điều này không tốt. Chúng ta phải

hiểu rõ điều này. Như trong trình thuật Tin Mừng về

người bại liệt, chúng ta thường được nâng đỡ và

chữa lành nhờ đức tin của người khác (x.Mc 2:1-5),
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họ giúp chúng ta tiến bước, bởi vì tất cả chúng ta

đôi khi đều bị tê liệt nội tâm và chúng ta cần ai đó

giúp đỡ để vượt qua xung đột đó, với sự giúp đỡ.

Người ta không đến với Chúa một mình, chúng ta

hãy nhớ kỹ điều này; những lúc khác, chúng ta là

những người thực hiện cam kết này vì lợi ích của

một anh chị em khác, và chúng ta là những người

bạn đồng hành để giúp đỡ người đó. Nếu không có

cảm nghiệm tình con cái và tình họ hàng, việc đồng

hành có thể làm phát sinh những  kỳ vọng không

thực tế, những hiểu lầm, những hình thức phụ thuộc

khiến con người rơi vào tình trạng con nít. Đồng

hành, nhưng với tư cách là con cái Chúa và là anh

chị em giữa chúng ta.
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Đức Trinh Nữ Maria là thầy dạy biện phân: Mẹ nói

ít, nghe nhiều và ghi nhớ trong lòng (x. Lc 2:19). Ba

thái độ của Đức Mẹ: nói ít, nghe nhiều và giữ trong

lòng. Và một vài lần ngài nói, ngài để lại dấu ấn.

Chẳng hạn, trong Tin Mừng Gioan, có một câu rất

ngắn do Đức Maria nói, là mệnh lệnh cho các Kitô

hữu mọi thời: “Người bảo gì, anh em cứ làm” (x.

2:5). Thật lạ lùng: có lần tôi nghe nói về một bà già

rất tốt, rất ngoan đạo, bà không học thần học, bà rất

đơn sơ. Và bà ấy nói với tôi: “Cha có biết cử chỉ mà

Đức Mẹ luôn làm là gì không?”. Tôi không biết: Ngài

âu yếm bà, ngài gọi bà… “Không: cử chỉ mà Đức

Mẹ làm là thế này” [bà ấy lấy tay chỉ chỉ]. Tôi không

hiểu, nên tôi hỏi: “Điều ấy có nghĩa gì?”.
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Và bà lão trả lời: “Ngài luôn hướng về Chúa Giêsu”.

Điều đó thật đẹp: Đức Mẹ không lấy gì cho mình,

ngài chỉ về hướng Chúa Giêsu. Hãy làm những gì

Chúa Giêsu nói với anh chị em: Đức Mẹ là như vậy.

Đức Maria biết rằng Chúa nói với trái tim của

mọi  người, và yêu cầu lời nói này được chuyển

thành hành động và lựa chọn. Mẹ biết cách làm

điều đó hơn bất cứ ai khác, và thực sự Mẹ hiện diện

trong những giây phút căn bản của cuộc đời Chúa

Giêsu, đặc biệt là trong giờ cao điểm của cái chết

trên thập giá.
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Anh chị em thân mến, chúng ta hãy kết thúc loạt bài

giáo lý về Biện phân này: biện phân là một nghệ

thuật, một nghệ thuật có thể học được và có những

quy tắc riêng. Nếu được học tốt, nó giúp anh chị em

sống trải nghiệm tâm linh một cách đẹp đẽ và có trật

tự hơn bao giờ hết. Trên hết, sự biện phân là một

hồng ân từ Thiên Chúa, một hồng ân phải luôn luôn

được yêu cầu, mà không bao giờ cho rằng chúng ta

là chuyên gia và tự túc tự cường. Lạy Chúa, xin ban

cho con ơn biết biện phân trong những giây phút

của đời sống con phải làm gì, con phải hiểu điều

gì. Xin ban cho con ơn biết biện phân, và ban cho

con người giúp con biết biện phân.
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Tiếng nói của Chúa luôn có thể được nhận ra, nó có

một phong cách độc đáo, đó là tiếng nói xoa dịu, 

khuyến khích và trấn an trong các khó khăn. Tin

Mừng liên tục nhắc nhở chúng ta điều này: “Đừng

sợ” (Lc 1,30), lời thiên thần nói với Đức Maria sau

khi Chúa Giêsu sống lại mới đẹp làm sao; “đừng

sợ”, “đừng sợ”, chính là phong cách của Chúa:

“đừng sợ”. “Đừng sợ!”, hôm nay Chúa cũng lặp lại

với chúng ta; “Đừng sợ”: nếu chúng ta tin vào lời

Người, chúng ta sẽ diễn tốt trò chơi cuộc đời, và

chúng ta sẽ có thể giúp đỡ người khác. Như Thánh

Vịnh đã nói, Lời của Người là ngọn đèn cho các

bước chân của chúng ta và là ánh sáng trên con

đường của chúng ta (xem Tv 119,105). 
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